
Nam Nữ Trình độ

Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo Cơ quan/đơn vị

I Sở Công thƣơng

1 1 Lường Thị Nhi 01/8/2002 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
DTTS Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

2 2 Nguyễn Quỳnh Anh 14/12/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh
Kinh tế

Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

3 3 Bùi Thị Minh Châu 20/7/1997 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

4 4 Lưu Khánh Huyền 19/10/2000 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

5 5 Ngô Phương Thảo 27/8/1999 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị doanh 

nghiệp

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

6 6 Nguyễn Thị Thu Hòa 06/3/1996 Kinh 12/12 Đại học Tư pháp hình sự Luật
Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

7 7 Nguyễn Kim Dung 26/8/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản trị 

marketing

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
DTTS Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

8 8 Nguyễn Ngọc Minh 05/8/2002 Tày 12/12 Đại học Kinh tế đối ngoại Kinh tế
Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
DTTS Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

9 9 Hồ Hương Lam 03/9/1999 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
DTTS Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

10 10 Nguyễn Hoàng Linh 26/11/2002 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

11 11 Phạm Vũ Hoàng 08/11/2002 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

12 12 Cao Danh Nam 21/8/1995 Kinh 12/12 Thạc sĩ
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

13 13 Nguyễn Thị Minh Phượng 11/07/1993 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

14 14 Lường Vũ Thanh Hằng 15/6/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
DTTS Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

15 15 Quàng Thu Huyền 22/5/2000 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
Chuyên viên về quản lý thương 

mại trong nước
DTTS Công thương

Phòng Quản lý 

thương mại
Sở Công thương

16 16 Phạm Văn Hùng 01/4/1994 Kinh 12/12 Đại học Ngân hàng
Tài chính - ngân 

hàng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 3

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

17 17 Tòng Thị Quí 15/02/1990 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 3

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

18 18 Phàng A Nhà 02/9/2001 Mông 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 3

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

19 19 Nguyễn Trà My 04/11/1998 Kinh 12/12 Đại học
Pháp luật hành 

chính
Luật

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 3

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

20 20 Lừ Hồng Quân 07/5/1993 Thái 12/12 Đại học Luật hành chính Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 3

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

Phụ lục số 01

Thí sinh đủ 

điều kiện 

tiêu chuẩn 

dự thi tuyển 

(nếu còn 

chỉ tiêu) 

sau khi có 

quyết định 

phê duyệt 

kết quả 

trúng tuyển 

của đối 

tượng thuộc 

diện nguồn 

nhân lực 

cao theo 

Nghị định 

số 

179/2024/N

Đ-CP

Số TT Số TT

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN Ở VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC RIÊNG CHO TỪNG CƠ QUAN CẤP TỈNH 

KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH SƠN LA NĂM 2025 

(THÍ SINH DIỆN THÔNG THƢỜNG)

(Kèm theo Thông báo số: 36/TB-HĐTDCC ngày 01/02/2026 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2025)

Họ và tên
Trình độ 

văn hóa
Dân tộc

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực đăng 

ký dự thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Ghi chú
Đơn vị/phòng

1



Nam Nữ Trình độ

Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo Cơ quan/đơn vị
Số TT Số TT Họ và tên

Trình độ 

văn hóa
Dân tộc

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực đăng 

ký dự thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Ghi chú
Đơn vị/phòng

21 21 Bạch Thị Tùng Lâm 15/12/1995 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 3

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

22 22 Tòng Thị Quý 28/12/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 3

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

23 23 Lừ Tùng Lâm 27/4/1999 Thái 12/12 Đại học
Quản lý tài chính 

công

Tài chính ngân 

hàng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 3

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

24 24 Đặng Đình Long 07/10/1994 Kinh 12/12 Đại học
Tài chính ngân 

hàng

Tài chính ngân 

hàng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 3

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

25 25 Đinh Thị Tấn 07/12/1990 Mường 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

26 26 Sa Đình Nho 30/9/1995 Mường 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

27 27 Nông Đức Mạnh 04/9/1992 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

28 28 Vì Thị Phương Anh 03/9/2002 Thái 12/12 Đại học Luật học Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

29 29 Đỗ Thị Ngọc 12/3/1987 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

30 30 Lừ Thị Thơ 20/7/1994 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

31 31 Nguyễn Hữu Sơn Tân 06/9/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

32 32 Hà Văn Quang 16/02/1998 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

33 33 Mùa A Nụ 10/9/1989 Mông 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

34 34 Phùng Chí Bản 28/6/1988 Kinh 12/12 Đại học Kinh tế đối ngoại Kinh tế
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

35 35 Đinh Thùy Linh 18/4/2002 Mường 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

36 36 Phạm Ngọc Tùng 11/07/2001 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 4

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

37 37 Trương Mai Ly 01/8/1987 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

38 38 Bùi Thế Như 23/8/1989 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

HTNVQ

S

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

Thí sinh đủ 

điều kiện 

tiêu chuẩn 

dự thi tuyển 

(nếu còn 

chỉ tiêu) 

sau khi có 

quyết định 

phê duyệt 

kết quả 

trúng tuyển 

của đối 

tượng thuộc 

diện nguồn 

nhân lực 

cao theo 

Nghị định 

số 

179/2024/N

Đ-CP

2



Nam Nữ Trình độ

Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo Cơ quan/đơn vị
Số TT Số TT Họ và tên

Trình độ 

văn hóa
Dân tộc

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực đăng 

ký dự thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Ghi chú
Đơn vị/phòng

39 39 Lương Minh Anh 19/01/1999 Kinh 12/12 Đại học
Pháp luật hành 

chính
Luật

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

40 40 Đỗ Thị Hà Giang 09/4/2002 Kinh 12/12 Đại học Đầu tư tài chính
Tài chính - ngân 

hàng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

41 41 Quàng Văn Hoàn 27/5/1991 Thái 12/12 Đại học Ngân hàng
Tài chính - ngân 

hàng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

42 42 Lò Văn Sơn 03/4/1998 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

43 43 Đinh Thị Hiền Thục 10/8/1997 Kinh 12/12 Đại học
Kinh doanh quốc 

tế

Kinh doanh quốc 

tế

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

44 44 Mùa Thị Mái 28/11/2000 Mông 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

45 45 Lê Anh Tùng 12/01/2003 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

HTNVQ

S

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

46 46 Nguyễn Việt Hà 27/12/2003 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

47 47 Lường Thị Thanh Hà 02/4/2000 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

48 48 Cầm Ngân Hà 10/11/2002 Thái 12/12 Đại học Tài chính công Tài chính công
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

49 49 Cầm Minh Ngọc 14/4/2003 Thái 12/12 Đại học
Tài chính ngân 

hàng

Tài chính ngân 

hàng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

50 50 Giàng A Vừ 13/11/1996 Mông 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

51 51 Nguyễn Minh Đức 09/01/1999 Kinh 12/12 Đại học

Quản trị doanh 

nghiệp bưu chính 

viễn thông

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 5

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

52 52 Đặng Quốc Hùng 14/7/1996 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

HTNVQ

S

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

53 53 Phạm Thị Hương 16/06/1997 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

54 54 Lò Văn Kỷ 13/11/1996 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

55 55 Vũ Đức Anh 20/7/2002 Kinh 12/12 Đại học
Tài chính doanh 

nghiệp

Tài chính - ngân 

hàng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

56 56 Nguyễn Đình Long 02/9/1997 Mường 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương
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Ghi chú
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57 57 Lò Thị Vui 24/11/1998 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

58 58 Hoàng Thị Ngọc Anh 12/3/2001 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

59 59 Vừ A Nhìa 12/8/1999 Mông 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

60 60 Cà Quản Công 18/9/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

61 61 Chu Thị Hồng 15/6/1994 Kinh 12/12 Đại học
Tài chính doanh 

nghiệp

Tài chính - ngân 

hàng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

62 62 Lò Thị Trang 25/11/1996 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

63 63 Nguyễn Việt Hoàng 17/11/2002 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

64 64 Lừ Thị Thảo 16/01/2001 Thái 12/12 Đại học
Tài chính - ngân 

hàng

Tài chính - ngân 

hàng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

65 65 Đào Minh Anh 22/10/2003 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

66 66 Hà Đức Huy 08/10/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

67 67 Thào Ngọc Linh 24/12/1998 Mông 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

68 68 Lò Thị Nhung 16/07/1997 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

69 69 Lò Khánh Huyền 13/12/1997 Thái 12/12 Đại học Luật dân sự Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

70 70 Điêu Văn Xuân 04/6/1993 Thái 12/12 Đại học
Kinh doanh ngân 

hàng

Tài chính ngân 

hàng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

71 71 Nguyễn Đức Hạnh 03/12/1990 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kinh tế
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

72 72 Lê Quang Minh 29/12/2003 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

73 73 Lò Thị Thanh Hiền 05/3/2000 Thái 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

74 74 Lò Chí Thức 24/12/1998 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương
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75 75 Nguyễn Thanh Diệp 11/12/2000 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

76 76 Lò Mạnh Thắng 08/11/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

77 77 Từ Trung Hiếu 27/10/2002 Kinh 12/12 Đại học
Logistics và quản 

lý chuỗi cung ứng

Logistics và quản 

lý chuỗi cung ứng

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

78 78 Đào Thúy Nga 16/9/2003 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

79 79 Lò Thị Lập 18/11/2003 Thái 12/12 Đại học Thanh tra Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

80 80 Mè Thị Hồng Hạnh 07/6/1995 Thái 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh quốc tế

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

81 81 Lò Văn Quang 20/6/1997 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS Tư pháp

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

82 82 Phan Ngọc Hải 04/3/1996 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

83 83 Mua Thị Súng 04/12/1998 Mông 12/12 Đại học

Marketing và 

thương mại điện 

tử

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý thị 

trường
DTTS

Quản lý thị 

trường

Đội quản lý 

thị trường 

số 6

Chi cục Quản lý 

thị trường
Sở Công thương

II Sở Ngoại vụ 12/12

84 1 Lò Huyền Thương 05/8/1999 Thái 12/12 Đại học Ngôn ngữ anh Ngôn ngữ anh
Chuyên viên về công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài
Miễn thi DTTS Đối ngoại

Phòng Hành 

chính - Tổ chức
Sở Ngoại vụ

85 2 Nguyễn Thị Huyền 07/02/2003 Kinh 12/12 Đại học Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Chuyên viên về công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài
Đối ngoại

Phòng Hành 

chính - Tổ chức
Sở Ngoại vụ

86 3 Hoàng Thị Ngọc Anh 19/6/2003 Kinh 12/12 Đại học
Kinh tế đối ngoại - 

chất lượng cao
Kinh tế quốc tế

Chuyên viên về công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài
Đối ngoại

Phòng Hành 

chính - Tổ chức
Sở Ngoại vụ

87 4 Vũ Việt Hoàng Mai 25/02/2001 Kinh 12/12 Đại học

Quan hệ chính trị 

và truyền thông 

quốc tế

Quan hệ quốc tế
Chuyên viên về công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài
Đối ngoại

Phòng Hành 

chính - Tổ chức
Sở Ngoại vụ

88 5 Hoàng Bích Phượng 12/3/2003 Kinh 12/12 Đại học Quan hệ quốc tế Quan hệ quốc tế
Chuyên viên về công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài
Đối ngoại

Phòng Hành 

chính - Tổ chức
Sở Ngoại vụ

89 6 Đặng Vân Khánh 29/7/1990 Kinh 12/12 Đại học Ngôn ngữ anh Ngôn ngữ anh
Chuyên viên về công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài
Miễn thi Đối ngoại

Phòng Hành 

chính - Tổ chức
Sở Ngoại vụ

90 7 Tống Khánh Linh 17/01/1997 Kinh 12/12 Thạc sĩ Kinh tế quốc tế Kinh tế quốc tế
Chuyên viên về công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài
Đối ngoại

Phòng Hành 

chính - Tổ chức
Sở Ngoại vụ

III Sở Tƣ pháp 12/12

91 1 Vũ Huyền Linh 24/03/1998 Mường 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

92 2 Thào A Cù 05/4/1995 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

5
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93 3 Mùa Lao Páo 11/7/1998 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

94 4 Lường Vũ Thanh 16/11/2002 Thái 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

95 5 Phạm Việt Hoàng 21/5/2001 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

96 6 Lường Mạnh Tùng 11/4/1998 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

97 7 Lò Nguyễn Huyền Trang 11/8/2002 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

98 8 Nguyễn Thùy Dung 18/12/1997 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

99 9 Bùi Thị Thúy Hậu 08/10/2001 Tày 12/12 Đại học
Pháp luật hành 

chính
Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

100 10 Nguyễn Nhật Hạ 10/02/2003 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

101 11 Nguyễn Thu Trà 01/02/2000 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

102 12 Quàng Thu Huyền 27/5/2003 Lào 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

103 13 Phạm Ánh Tuyết 14/12/2001 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

104 14 Phạm Thị Linh 02/4/1992 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

105 15 Vũ Lê Ngọc Diệp 27/9/2001 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp
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106 16 Lò Thị Tỏa 3/3/2002 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

107 17 Nguyễn Bách Đức 25/9/1997 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

108 18 Dương Hải Đức 22/11/2003 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

109 19 Hạng A Chua 06/01/1996 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

110 20 Kiều Thị Hồng Ngọc 05/3/2001 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

111 21 Nguyễn Trung Kiên 24/11/2000 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

112 22 Lưu Bảo Ngọc 18/01/2001 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

113 23 Đặng Thành Long 25/10/2000 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

114 24 Lò Mai Linh 30/5/2003 Thái 12/12 Đại học Thanh tra Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

115 25 Đặng Quỳnh Anh 28/02/2002 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

116 26 Nguyễn Kim Thu 06/8/2000 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

117 27 Lò Thị Tùng Lâm 15/3/1999 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

118 28 Trương Thùy Linh 07/6/1996 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp
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119 29 Nguyễn Thị Thu Huyền 24/9/2002 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật học

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

120 30 Phạm Đoàn Ngọc Linh 30/10/1999 Tày 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

121 31 Đinh Thị Hồng Quyên 29/10/2001 Mường 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

122 32 Quàng Thị Trang 01/8/1999 Thái 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

123 33 Giàng A Súa 28/7/1998 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

124 34 Trần Quang Trung 21/3/1999 Kinh 12/12 Đại học
Nghiệp vụ hành 

chính tư pháp
Luật kinh tế

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

125 35 Điêu Thị Trà My 04/4/1998 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

126 36 Phan Hải Hòa 30/04/2003 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

127 37 Nguyễn Ngọc Tú 24/12/2003 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

128 38 Nguyễn Thu Phương 26/02/2001 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

129 39 Đinh Hồng Hạnh 25/01/1993 Mường 12/12 Thạc sĩ Luật kinh tế Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

130 40 Đàm Xuân Thủy Tiên 13/11/2001 Mường 12/12 Đại học Luật
Luật chất lượng 

cao

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

131 41 Nguyễn Văn Lâm 28/08/1997 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

8



Nam Nữ Trình độ

Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo Cơ quan/đơn vị
Số TT Số TT Họ và tên

Trình độ 

văn hóa
Dân tộc

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực đăng 

ký dự thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Ghi chú
Đơn vị/phòng

132 42 Cà Mạnh Cường 26/10/2000 Thái 12/12 Đại học Pháp luật quốc tế Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Xây dựng 

và Tổ chức thi 

hành pháp luật

Sở Tư pháp

133 43 Lò Văn Tùng 14/4/1999 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Tổng hợp 

và Phổ biến giáo 

dục pháp luật

Sở Tư pháp

134 44 Hoàng Hải Hằng 30/12/1998 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên về phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở và tiếp 

cận pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Tổng hợp 

và Phổ biến giáo 

dục pháp luật

Sở Tư pháp

135 45 Quàng Thị Vân Nhung '05/12/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên về phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở và tiếp 

cận pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Tổng hợp 

và Phổ biến giáo 

dục pháp luật

Sở Tư pháp

136 46 Đàm Thanh Hoài 20/9/1998 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật học

Chuyên viên về phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở và tiếp 

cận pháp luật

Miễn thi 

(Có 

bằng cử 

nhân 

Ngôn 

ngữ 

Anh)

Tư pháp

Phòng Tổng hợp 

và Phổ biến giáo 

dục pháp luật

Sở Tư pháp

137 47 Trịnh Thị Thùy Linh 27/7/1997 Kinh 12/12 Đại học Luật kinh tế Luật

Chuyên viên về phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở và tiếp 

cận pháp luật

Tư pháp

Phòng Tổng hợp 

và Phổ biến giáo 

dục pháp luật

Sở Tư pháp

138 48 Trần Thị Hà Giang 23/6/2001 Kinh 12/12 Đại học
Pháp luật hành 

chính
Luật

Chuyên viên về phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở và tiếp 

cận pháp luật

Tư pháp

Phòng Tổng hợp 

và Phổ biến giáo 

dục pháp luật

Sở Tư pháp

139 49 Lò Mai Hoa 10/12/1996 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên về phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hoà giải ở cơ sở và tiếp 

cận pháp luật

DTTS Tư pháp

Phòng Tổng hợp 

và Phổ biến giáo 

dục pháp luật

Sở Tư pháp

IV Văn phòng UBND tỉnh 12/12

140 1 Phạm Quốc Minh Hoàng 18/6/1996 Kinh 12/12 Đại học Kinh tế luật Kinh tế
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ, tư 

pháp, hành chính công

Văn phòng, 

tổng hợp
Phòng Nội chính

Văn phòng 

UBND tỉnh

V Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 12/12

141 1 Đoàn Ngọc Anh 18/6/2002 Kinh 12/12 Đại học

Kinh tế xây dựng 

công trình giao 

thông

Kinh tế xây dựng Chuyên viên quản lý đầu tư
 Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Quản lý 

đầu tư, xây dựng 

và Môi trường

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh

142 2 Nguyễn Trung Tuấn 15/4/2002 Kinh 12/12 Đại học

Kinh tế xây dựng 

công trình giao 

thông

Kinh tế xây dựng Chuyên viên quản lý đầu tư
 Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Quản lý 

đầu tư, xây dựng 

và Môi trường

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh

143 3 Tòng Văn Bảy 30/7/2000 Thái 12/12 Đại học Kinh tế đầu tư Kinh tế và quản lý Chuyên viên quản lý đầu tư DTTS
 Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Quản lý 

đầu tư, xây dựng 

và Môi trường

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh

Thí sinh đủ 

điều kiện 

tiêu chuẩn 

dự thi 

tuyển (nếu 

còn chỉ 

tiêu) sau 

khi có 

quyết định 

phê duyệt 

kết quả 

trúng tuyển 

của đối 

tượng 

thuộc diện 

nguồn 

nhân lực 

cao theo 

Nghị định 

số 

179/2024/

NĐ-CP
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144 4 Hà Thị Huyền Diệu 11/11/2002 Kháng 12/12 Đại học Kinh tế chính trị Quản lý kinh tế Chuyên viên quản lý đầu tư DTTS
 Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Quản lý 

đầu tư, xây dựng 

và Môi trường

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh

145 5 Đinh Duy Long 22/01/2003 Mường 12/12 Đại học Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế Chuyên viên quản lý đầu tư DTTS
 Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Quản lý 

đầu tư, xây dựng 

và Môi trường

Ban Quản lý các 

khu công nghiệp 

tỉnh

VI Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng 12/12

146 1 Trương Văn Dương 18/9/1994 Kinh 12/12 Đại học Địa chất Kỹ thuật địa chất Chuyên viên về khoáng sản
Tài nguyên - 

môi trường 

Phòng Địa chất 

và Khoáng sản

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

147 2 Nguyễn Minh Hoàng 28/6/1996 Kinh 12/12 Đại học
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Kỹ thuật tài 

nguyên nước
Chuyên viên về tài nguyên nước

Tài nguyên - 

môi trường 
Chi cục Thủy Lợi

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

148 3 An Toại Nguyện 21/7/1993 Kinh 12/12 Đại học
Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Kỹ thuật tài 

nguyên nước
Chuyên viên về tài nguyên nước

Tài nguyên - 

môi trường 
Chi cục Thủy Lợi

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

149 4 Hà Mạnh Hùng 18/6/1998 Kinh 12/12 Đại học

Máy tính và 

truyền thông dữ 

liệu

Máy tính và 

truyền thông dữ 

liệu

Chuyên viên về công nghệ thông 

tin

Công nghệ 

thông tin
Văn phòng Sở

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường

VII Sở Tài chính 12/12

150 1 Nguyễn Chí Cường 17/11/2001 Kinh 12/12 Đại học Quản lý xây dựng Quản lý xây dựng
Chuyên viên về Quản lý kinh tế 

tổng hợp

 Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tổng hợp, 

Quy hoạch
Sở Tài chính

151 2 Nguyễn Dương Khánh 17/8/1998 Kinh 12/12 Đại học Quản lý kinh tế Kinh tế
Chuyên viên về Quản lý kinh tế 

tổng hợp

 Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tổng hợp, 

Quy hoạch
Sở Tài chính

152 3 Chu Thị Trang 25/10/1991 Kinh 12/12 Đại học Kinh tế đầu tư Kinh tế
Chuyên viên về Quản lý kinh tế 

tổng hợp

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tổng hợp, 

Quy hoạch
Sở Tài chính

153 4 Ngô Thùy Linh 11/02/2002 Thái 12/12 Đại học
Kinh tế và quản lý 

đô thị
Kinh tế

Chuyên viên về Quản lý kinh tế 

tổng hợp
DTTS

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tổng hợp, 

Quy hoạch
Sở Tài chính

154 5 Tòng Văn Lưu 01/01/1990 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên về Quản lý kinh tế 

tổng hợp
DTTS

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tổng hợp, 

Quy hoạch
Sở Tài chính

155 6 Lương Thị Thanh Thủy 01/7/1992 Kinh 12/12 Đại học
Tài chính doanh 

nghiệp

Tài chính - ngân 

hàng
Chuyên viên về Tài chính đầu tư

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

156 7 Nguyễn Thị Thanh 07/10/1994 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về Tài chính đầu tư
 Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

157 8 Phạm Duy Tùng 17/7/1998 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về Tài chính đầu tư
Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

158 9 Nguyễn Phương Linh 10/3/2003 Kinh 12/12 Đại học Ngân hàng
Tài chính - ngân 

hàng
Chuyên viên về Tài chính đầu tư

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

159 10 Phan Huyền Giang 26/3/1995 Kinh 12/12 Đại học
Kế toán doanh 

nghiệp
Kế toán Chuyên viên về Tài chính đầu tư

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

160 11 Phan Ngọc Linh 09/9/2000 Kinh 12/12 Đại học
Kế toán doanh 

nghiệp
Kế toán Chuyên viên về Tài chính đầu tư

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

161 12 Hà Thị Thúy Hằng 07/11/1988 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về Tài chính đầu tư
Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

162 13 Lê Xuân Dũng 07/3/2003 Kinh 12/12 Đại học Kế toán kiểm toán Kế toán Chuyên viên về Tài chính đầu tư
Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

163 14 Lò Thị Trà My 07/11/2000 Thái 12/12 Đại học
Tài chính - ngân 

hàng

Tài chính - ngân 

hàng
Chuyên viên về Tài chính đầu tư DTTS

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

164 15 Hà Minh Sơn 16/09/2002 Thái 12/12 Đại học Kinh tế phát triển Kinh tế Chuyên viên về Tài chính đầu tư DTTS
Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

165 16 Lò Bích Ngọc 10/7/2002 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về Tài chính đầu tư DTTS
Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

166 17 Nguyễn Thị Khánh Huyền 19/12/2002 Tày 12/12 Đại học Tài chính công Tài chính công Chuyên viên về Tài chính đầu tư DTTS
Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

10



Nam Nữ Trình độ

Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo Cơ quan/đơn vị
Số TT Số TT Họ và tên

Trình độ 

văn hóa
Dân tộc

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực đăng 

ký dự thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Ghi chú
Đơn vị/phòng

167 18 Đặng Thu Uyên 30/4/2001 Thái 12/12 Đại học Tài chính
Tài chính - ngân 

hàng
Chuyên viên về Tài chính đầu tư DTTS

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

168 19 Hoàng Minh Trang 15/9/2002 Kinh 12/12 Đại học Tài chính công
Tài chính - ngân 

hàng
Chuyên viên về Tài chính đầu tư

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

169 20 Thào Thị Khánh Ly 12/6/2001 Mông 12/12 Đại học Ngân hàng
Tài chính - ngân 

hàng
Chuyên viên về Tài chính đầu tư DTTS

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Tài chính 

đầu tư
Sở Tài chính

170 21 Lò Khánh Huyền 13/6/2003 Thái 12/12 Đại học

Kinh tế quốc tế 

(chương trình chất 

lượng cao giảng 

dạy bằng tiếng 

anh)

Kinh tế quốc tế
Chuyên viên về Quản lý kinh tế 

đối ngoại
Miễn thi DTTS

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Quản lý 

đầu tư ngoài 

ngân sách

Sở Tài chính

Học 

chương 

trình ĐH 

bằng Tiếng 

anh

171 22 Nguyễn Nguyệt Nga 12/12/2003 Tày 12/12 Đại học Kinh tế quốc tế Kinh tế quốc tế
Chuyên viên về Quản lý kinh tế 

đối ngoại
DTTS

 Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Quản lý 

đầu tư ngoài 

ngân sách

Sở Tài chính

VIII Sở Nội vụ 12/12

172 1 Đỗ Đức Anh 03/11/1999 Kinh 12/12 Đại học
Khoa học máy 

tính

Khoa học máy 

tính

Chuyên viên về Công nghệ thông 

tin

Công nghệ 

thông tin
Văn phòng Sở Sở Nội vụ

173 2 Nông Thị Trang 06/3/2001 Tày 12/12 Đại học
Hệ thống thông 

tin quản lý

Hệ thống thông 

tin quản lý

Chuyên viên về Công nghệ thông 

tin
DTTS

Công nghệ 

thông tin
Văn phòng Sở Sở Nội vụ

174 3 Tòng Anh Tuấn 16/01/2002 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ thông 

tin

Công nghệ thông 

tin

Chuyên viên về Công nghệ thông 

tin
DTTS

Công nghệ 

thông tin
Văn phòng Sở Sở Nội vụ

175 4 Quàng Trọng Hiếu 05/12/2003 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ thông 

tin

Công nghệ thông 

tin

Chuyên viên về Công nghệ thông 

tin
DTTS

Công nghệ 

thông tin
Văn phòng Sở Sở Nội vụ

176 5 Nguyễn Đạt Kiên 24/8/2000 Thái 12/12 Đại học Khoa học tri thức
Khoa học máy 

tính

Chuyên viên về Công nghệ thông 

tin
DTTS

Công nghệ 

thông tin
Văn phòng Sở Sở Nội vụ

177 6 Nguyễn Ngọc Hà 19/9/1991 Kinh 12/12 Đại học
Công nghệ phần 

mềm

Công nghệ thông 

tin

Chuyên viên về Công nghệ thông 

tin

Công nghệ 

thông tin
Văn phòng Sở Sở Nội vụ

178 7 Nguyễn Quốc Dũng 01/11/2002 Kinh 12/12 Đại học Kinh tế phát triển Kinh tế phát triển
Chuyên viên về Quản lý nguồn 

nhân lực
Nội vụ

Phòng Tổ chức 

cán bộ
Sở Nội vụ

179 8 Lường Văn Lanh 06/3/1991 Thái 12/12 Đại học
Kế toán, kiểm 

toán

Kế toán, kiểm 

toán
Chuyên viên về Tài chính DTTS

 Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Kế hoạch - 

Tài chính
Sở Nội vụ

180 9 Quàng Thị Minh Nguyệt 18/11/2001 Thái 12/12 Đại học Tài chính công
Tài chính ngân 

hàng
Chuyên viên về Tài chính DTTS

Tài chính - Kế 

hoạch

Phòng Kế hoạch - 

Tài chính
Sở Nội vụ

Tổng số thí sinh trong danh sách này: 180 người
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

I Xã Bình Thuận  

1 1 Lường Phương Thảo 05/9/2003 Thái 12/12 Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Bình Thuận

2 2 Bạc Thị Hạnh 06/08/2001 Thái 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Bình Thuận

3 3 Phạm Quang Khải 12/9/2001 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Bình Thuận

4 4 Quàng Thị Thanh Nhẫn 22/12/2002 Thái 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Bình Thuận

5 5 Vì Đức Trung 17/6/2003 Thái 12/12 Đại học
Công tác tổ 

chức

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Bình Thuận

6 6 Quàng Thị Thu Hà 31/8/2003 Thái 12/12 Đại học
Công tác tổ 

chức

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Bình Thuận

7 7 Trịnh Minh Quý 23/08/1996 Kinh 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Bình Thuận

II Xã Thuận Châu

8 1 Lường Thùy Hương 31/3/1999 Thái 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

9 2 Lường Thị Vui 08/11/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

10 3 Vũ Thị Lan Anh 03/01/2000 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

Phụ lục số 01

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN Ở VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC RIÊNG CHO TỪNG CƠ QUAN CẤP XÃ

KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH SƠN LA NĂM 2025 

(THÍ SINH DIỆN THÔNG THƢỜNG)

(Kèm theo Thông báo số: 36/TB-HĐTDCC ngày 01/02/2026 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2025)

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

12



Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

11 4 Giàng A Sênh 11/8/2000 Mông 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

12 5 Hà Quang Vũ 03/01/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

13 6 Lò Kiều Hồng Hà 28/01/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật học Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

14 7 Cầm Anh Tùng 17/8/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

15 8 Quàng Thị Minh Nguyệt 26/9/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

16 9 Nguyễn Văn Nam 01/7/1995 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

17 10 Lừ Văn Chiến 02/12/1997 Thái 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

18 11 Bùi Thùy Dương 07/02/1999 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

19 12 Sùng A Chứ 15/12/2000 Mông 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

20 13 Giàng A Thành 06/02/1994 Mông 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

21 14 Đỗ Thị Hồng Ngát 13/11/1999 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

22 15 Hờ Sùng Pó 14/02/2000 Mông 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

23 16 Lò Duy Khánh 20/8/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp DTTS Tư pháp
Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

24 17 Lầu A Tú 28/02/2000 Mông 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

25 18 Nguyễn Quang Chiến 22/08/1994 Kinh 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

26 19 Lường Thị Hoài Thanh 04/09/2001 Thái 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

27 20 Vừ A Thành 01/12/1998 Mông 12/12 Đại học
Luật kinh 

doanh

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

28 21 Trương Thị Mỹ Linh 13/8/1995 Kinh 12/12 Đại học
Luật hình 

sự
Luật

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

29 22 Bạc Cầm Hưởng 06/10/1993 Thái 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

30 23 Nguyễn Diệp Anh 29/12/2000 Kinh 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

31 24 Điêu Thị Minh Duyên 22/9/2000 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

32 25 Sùng A Chía 15/01/1991 Mông 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

33 26 Lường Thị Cúc 26/02/2003 Thái 12/12 Đại học Luật học Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

13



Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

34 27 Lừ Phương Thảo 21/11/1995 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

35 28 Phó Thùy Dung 18/12/1991 Sán Dìu 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

36 29 La Thị Hồng Nga 18/6/1998 Thái 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

37 30
Nguyễn Ngọc 

Huyền
Trâm 01/12/2000 Kinh 12/12 Đại học

Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

38 31 Tòng Văn Thơm 18/6/1998 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

39 32 Đỗ Mạnh Đạt 12/8/2002 Kinh 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Thuận Châu

40 33 Lường Thị Xuân 02/9/2003 Thái 12/12 Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng Chuyên viên về lĩnh vực Y tế DTTS Y tế
Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Thuận Châu

41 34 Quàng Thị Xuân 18/10/2003 Thái 12/12 Đại học
Điều dưỡng 

đa khoa
Điều dưỡng Chuyên viên về lĩnh vực Y tế DTTS Y tế

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Thuận Châu

42 35 Châu Thị Chư 03/3/1999 Mông 12/12 Đại học
Điều dưỡng 

đa khoa
Điều dưỡng Chuyên viên về lĩnh vực Y tế DTTS Y tế

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Thuận Châu

43 36 Lê Thị Phương 20/7/1999 Kinh 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Thuận Châu

44 37 Mè Trung Hòa 19/9/2001 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Thuận Châu

45 38 Cà Thị Thắm 10/10/1999 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

hành chính

Quản lý 

khoa học

Chuyên viên về lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng 

tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị 

phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

DTTS
Khoa học, 

công nghệ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Thuận Châu

46 39 Hoàng Thu Thùy 29/11/2002 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

47 40 Phạm Ngọc Bình 04/4/2001 Kinh 12/12 Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

48 41 Quàng Thị Mai 09/7/2001 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu
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49 42 Đinh Vũ Hoàng Long 08/09/2001 Kinh 12/12 Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

50 43 Phùng Phương Nhung 10/12/2001 Kinh 12/12 Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

51 44 Lường Thị Hương 24/8/1992 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

52 45 Lò Thị Quỳnh 06/7/1999 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

53 46 Quàng Thị Ly 19/5/2001 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

54 47 Cầm Ngọc Linh 12/4/2001 Thái 12/12 Đại học
Kế toán 

kiểm toán
Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

55 48 Trần Thị Phúc Đức 23/10/2000 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

56 49 Đào Thị Thùy Dương 25/5/1996 Kinh 12/12 Đại học

Kinh tế - 

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Kinh tế Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

57 50 Trần Nguyệt Nga 13/12/2002 Kinh 12/12 Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

58 51 Lò Thị Thu Huyền 10/5/2002 Thái 12/12 Đại học Ngân hàng
Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

59 52 Lầu Thị Xế 02/03/2000 Mông 12/12 Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

60 53 Bạc Cầm Huy 25/10/1998 Thái 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

61 54 Lò Văn Hùng 02/9/2003 Thái 12/12 Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

62 55 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/02/2001 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

63 56 Vì Văn Đăng 25/3/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

64 57 Đinh Thị Duyên 17/11/2002 Mường 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

65 58 Hà Hải Duy 03/4/2001 Thái 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu
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66 59 Trần Thị Mơ 16/01/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

67 60 Lò Thị Hồng Minh 10/6/1997 Thái 12/12 Thạc sĩ
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

68 61 Phạm Tùng Khánh 07/8/2001 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

69 62 Vũ Thị Hoài Thương 04/11/2003 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

70 63 Đinh Trọng Nghĩa 28/03/2001 Thái 12/12 Đại học
Khoa học 

môi trường

Khoa học 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

71 64 Cà Văn Tính 07/10/1999 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

72 65 Sùng A Kí 13/9/1996 Mông 12/12 Đại học
Khoa học 

môi trường
Môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

73 66 Lò Văn Son 05/8/1998 Thái 12/12 Đại học
Khoa học 

môi trường

Khoa học 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

74 67 Lù Văn Phòng 06/7/1997 Nùng 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

75 68 Quàng Thị Kiều Trang 12/8/2003 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Thuận Châu

III Xã Mƣờng Khiêng

76 1 Nguyễn Tiến Thanh 09/8/2001 Kinh 12/12 Đại học
Tin học 

ứng dụng

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Mường 

Khiêng

77 2 Hà Văn Hoàn 09/6/2003 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Mường 

Khiêng

IV Xã Co Mạ

78 1 Sùng Thị Kỷ 14/08/1998 Mông 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Co Mạ

79 2 Lò Văn Niệm 06/3/1994 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Co Mạ

80 3 Vàng A Mai 09/4/1994 Mông 12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước 

về kinh tế

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Co Mạ
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Chuyên 
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theo bảng 
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tạo
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ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

81 4 Lù Thị Vân 08/8/1999 Thái 12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước 

về kinh tế

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Co Mạ

82 5 Lò Văn Chỉnh 15/5/1998 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Co Mạ

83 6 Lầu A Phong 20/11/2000 Mông 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Co Mạ

84 7 Vừ A Tánh 01/10/1993 Mông 12/12 Đại học
Thương 

mại quốc tế
Kinh tế

Chuyên viên về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, 

thống kê
DTTS

Tài chính - 

kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

85 8 Lò Văn Uân 30/11/1995 Thái 12/12 Đại học
Kinh tế 

phát triển

Kinh tế 

phát triển

Chuyên viên về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, 

thống kê
DTTS

Tài chính - 

kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

86 9 Cà Văn Khanh 29/11/2000 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinhh tế

Chuyên viên về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, 

thống kê
DTTS

Tài chính - 

kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

87 10 Vừ A Sềnh 01/10/1996 Mông 12/12 Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

88 11 Vàng A Cú 06/7/1997 Mông 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

89 12 Tòng Thị Chuyên 21/8/1999 Thái 12/12 Thạc sĩ Trồng trọt
Khoa học 

cây trồng

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

90 13 Lầu A Nhìa 15/10/1997 Mông 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

91 14 Lường Văn Thương 18/02/1992 Thái 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

92 15 Lỳ Khừ Tư 02/8/1997 Hà Nhì 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

93 16 Lý Quang Vinh 01/02/2002 Mông 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ
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94 17 Và A May 20/01/1981 Mông 12/12 Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

95 18 Vũ Đức Trung 30/5/1994 Kinh 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

96 19 Sồng Lao Tông 30/8/2000 Mông 12/12 Đại học
Tài nguyên 

môi trường

Phát triển 

nông thôn

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

97 20 Lò Thị Thúy Dịu 01/3/2000 Thái 12/12 Đại học
Khoa học 

cây trồng

Khoa học 

cây trồng

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Co Mạ

98 21 Giàng A Thắng 20/12/2000 Mông 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Co Mạ

V Xã Mƣờng Bám

99 1 Nguyễn Đức Tuấn 17/7/2000 Kinh 12/12 Đại học
Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng
Phòng Kinh kế - 

Văn hóa - Xã hội
Xã Mường Bám

100 2 Lỗ Diễm Quỳnh 15/7/2001 Kinh 12/12 Đại học
Văn hóa du 

lịch

Văn hóa 

học

Chuyên viên về lĩnh vực văn hóa; gia 

đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo.
Văn hóa

Phòng Kinh kế - 

Văn hóa - Xã hội
Xã Mường Bám

101 3 Lường Thị Nguyệt 28/9/2003 Thái 12/12 Đại học
Văn hóa 

học

Văn hóa 

học

Chuyên viên về lĩnh vực văn hóa; gia 

đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo.
DTTS Văn hóa

Phòng Kinh kế - 

Văn hóa - Xã hội
Xã Mường Bám

102 4 Nguyễn Thị Thúy 18/9/2001 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

văn hóa

Tổ chức sự 

kiện

Chuyên viên về lĩnh vực văn hóa; gia 

đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo.
Văn hóa

Phòng Kinh kế - 

Văn hóa - Xã hội
Xã Mường Bám

103 5 Vàng A Thành 28/8/1996 Mông 12/12 Đại học
Quản lý 

văn hóa

Quản lý 

văn hóa

Chuyên viên về lĩnh vực văn hóa; gia 

đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo.
DTTS Văn hóa

Phòng Kinh kế - 

Văn hóa - Xã hội
Xã Mường Bám

104 6 Lò Thị Huyền Trinh 24/9/1996 Thái 12/12 Đại học

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý văn 

hóa nghệ 

thuật

Quản lý 

văn hóa

Chuyên viên về lĩnh vực văn hóa; gia 

đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo.
DTTS Văn hóa

Phòng Kinh kế - 

Văn hóa - Xã hội
Xã Mường Bám
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105 7 Cà Văn Long 01/01/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

106 8 Sùng Thị May 08/3/1995 Mông 12/12 Đại học Luật học Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

107 9 Vừ A Chá 06/01/1998 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

108 10 Trịnh Ngọc Huy 20/09/1998 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

109 11 Lường Thị Hằng 07/8/2002 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

110 12 Hà Thảo Vân 11/12/2002 Thái 12/12 Đại học Thanh tra Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

111 13 Lò Văn Nhung 20/02/1997 Thái 12/12 Đại học
Luật hành 

chính
Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

112 14 Vàng A Ká 10/4/2000 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

113 15 Hờ A Pó Ly 05/3/1991 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

114 16 Quàng Văn Thông 24/06/2000 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

115 17 Vàng A Chứ 30/7/1996 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

116 18 Lò Thị Xuân 08/9/1996 Thái 12/12 Đại học Luật học Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

117 19 Sùng A Bảo 20/4/1999 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

118 20 Cà Văn Sử 19/4/1996 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Bám

Chuyên 

viên 1

VI Xã Mƣờng É

119 1 Hà Đức Hiếu 01/02/2002 Thái 12/12 Đại học
Kế toán - 

kiểm toán
Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS

Tài chính - 

kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mường É

120 2 Cà Thị Dung 22/10/2001 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mường É

121 3 Quàng Thị Huyền Trang 21/5/1999 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mường É

122 4 Lương Hùng Tương 08/10/1985 Thái 12/12 Đại học
Kế toán 

tổng hợp
Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS

Tài chính - 

kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mường É

123 5 Lò Thị Nhơ 20/01/2002 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kinh tế Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mường É

VII Xã Mƣờng Lầm: Không có thí sinh đăng ký dự tuyển

VIIII Xã Mƣờng Hung

124 1 Phạm Thị Loan 08/6/1993 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
Chuyên viên về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, 

thống kê

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mường Hung
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

125 2 Nguyễn Thùy Linh 15/9/1994 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
Chuyên viên về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, 

thống kê
Miễn thi 

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mường Hung

Có bằng 

cử nhân 

Ngôn 

ngữ Anh

126 3 Hoàng Thị Phương Thu 26/9/1995 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
Chuyên viên về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, 

thống kê
DTTS

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mường Hung

127 4 Tòng Văn Công 22/4/2000 Thái 12/12 Đại học
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh
Chuyên viên về lĩnh vực công thương DTTS

Công 

thương
Phòng Kinh tế Xã Mường Hung

128 5 Vũ Trần Mạnh 11/8/2000 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh
Chuyên viên về lĩnh vực công thương

Công 

thương
Phòng Kinh tế Xã Mường Hung

129 6 Hoàng Đức Việt 18/11/2000 Thái 12/12 Đại học

Quản trị 

doanh 

nghiệp

Quản trị 

kinh doanh
Chuyên viên về lĩnh vực công thương DTTS

Công 

thương
Phòng Kinh tế Xã Mường Hung

130 7 Lê Quyết Thắng 20/09/1994 Kinh 12/12 Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mường Hung

131 8 Vũ Văn Thư 14/4/1993 Kinh 12/12 Đại học

CNKT 

công trình 

xây dựng 

DD và CN

CNKT 

công trình 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Hoàn 

thành 

NV tham 

gia 

CAND

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mường Hung

132 9 Trần Quang Minh 18/12/2003 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Mường Hung

133 10 Mùa A Khánh 01/3/1999 Mông 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Mường Hung

134 11 Cầm Ngọc Sơn 25/7/1993 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Mường Hung

135 12 Nguyễn Văn Đại 25/5/1990 Kinh 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Mường Hung

136 13 Lò Văn Quý 05/8/1991 Thái 12/12 Đại học
Khoa học 

quản lý

Khoa học 

quản lý

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mường Hung

137 14 Lò Văn Nghĩa 05/7/1994 Thái 12/12 Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mường Hung

138 15 Trần Thị Nhung 25/12/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mường Hung
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

139 16 Lò Văn Sĩ 02/01/1990 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Hung

Chuyên 

viên 2

IX Xã Chiềng Khoong

140 1 Sồng A Dương 19/12/1999 Mông 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khoong

141 2 Nguyễn Văn Cường 14/8/1995 Kinh 12/12 Đại học Thanh tra
Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khoong

142 3 Hà Thị Thanh Thảo 09/3/2002 Lào 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khoong

143 4 Thào Thị Blà 01/01/1996 Mông 12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước 

về xã hội

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khoong

144 5 Đào Thị Như Quỳnh 18/5/1996 Kinh 12/12 Đại học Xã hội học Xã hội học Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khoong

145 6 Lê Minh An 24/10/2001 Kinh 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khoong

146 7 Nguyễn Đức Tuấn 11/12/1996 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khoong

147 8 Nguyễn Đức Phương 14/03/2001 Kinh 12/12 Đại học

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế
Xã Chiềng 

Khoong

148 9 Lê Hữu Quang 17/6/1991 Kinh 12/12 Đại học

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế
Xã Chiềng 

Khoong

149 10 Nguyễn Thị Lan Hương 02/3/2001 Kinh 12/12 Đại học
Kinh tế xây 

dựng

Kinh tế xây 

dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế
Xã Chiềng 

Khoong

150 11 Nguyễn Khánh Linh 01/6/1998 Kinh 12/12 Đại học

Xây dựng 

thủy lợi - 

thủy điện

Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế
Xã Chiềng 

Khoong
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Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

151 12 Nhữ Thành Công 08/6/2002 Kinh 12/12 Đại học

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế
Xã Chiềng 

Khoong

152 13 Lò Thái Linh 28/05/2001 Thái 12/12 Đại học
Tài chính 

bảo hiểm

Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế

Xã Chiềng 

Khoong

153 14 Đào Thị Vân Anh 21/4/1991 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế

Xã Chiềng 

Khoong

154 15 Nguyễn Tùng Lâm 21/04/1997 Kinh 12/12 Đại học
Kế toán 

công
Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế

Xã Chiềng 

Khoong

155 16 Đào Thị Dung 27/6/1991 Kinh 12/12 Đại học
Kế toán 

tổng hợp
Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế

Xã Chiềng 

Khoong

156 17 Lường Đỗ Sơn Thanh 27/8/2002 Thái 12/12 Đại học
Tài chính 

ngân hàng

Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế

Xã Chiềng 

Khoong

157 18 Lương Huy Hoàng 14/9/1991 Thái 12/12 Đại học Kiểm toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế

Xã Chiềng 

Khoong

158 19 Phạm Văn Khải 11/10/1999 Kinh 12/12 Đại học

Logistics 

và quản lý 

chuỗi cung 

ứng

Logistics 

và quản lý 

chuỗi cung 

ứng

Chuyên viên về lĩnh vực công thương
Công 

thương
Phòng Kinh tế

Xã Chiềng 

Khoong

159 20 Hà Văn Đại 06/01/2000 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

160 21 Ly A Hạnh 16/08/1998 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

161 22 Lường Thị Thảo 04/04/1994 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

162 23 Ngô Hoàng Hải 16/08/2002 Kinh 12/12 Đại học Luật học Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

163 24 Sộng A Hạư 01/01/1999 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong
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164 25 Giàng Ngọc Diệp 18/9/1998 Mông 12/12 Đại học
Pháp luật 

hành chính
Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

165 26 Lò Thị Thanh 27/4/1997 Thái 12/12 Đại học Luật Ngành luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

166 27 Lường Văn Thức 27/3/1996 Thái 12/12 Đại học Luật Ngành luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

167 28 Quàng Tuấn Điệp 30/6/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

168 29 Lường Thị Thu Thủy 27/11/1997 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

169 30 Hờ A Tềnh 03/8/2002 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

170 31 Tòng Thị Thảo 24/02/2003 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

171 32 Lù Thị Thúy Hằng 23/11/2001 Thái 12/12 Đại học
Pháp luật 

hành chính
Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

172 33 Tòng Minh Khánh 27/6/1998 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong
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173 34 Giàng Trệnh Sênh 01/02/2002 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

174 35 Vàng A So 14/4/2000 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

175 36 Giàng A Pồ 10/5/2000 Mông 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

176 37 Lường Văn Đạt 11/10/2003 Thái 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

177 38 Đoàn Huyền Trang 12/11/1999 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khoong

X Xã Nậm Ty

178 1 Nguyễn Ngọc Ánh 28/8/1999 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty

179 2 Nguyễn Thành Long 08/6/2001 Kinh 12/12 Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty

180 3 Lê Trung Hiếu 21/7/2000 Kinh 12/12 Đại học
Kỹ thuật 

xây dựng

Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty

181 4 Tô Khải Lâm 22/01/2000 Kinh 12/12 Đại học

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty

182 5 Quàng Văn Lượng 14/12/1999 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty

183 6 Dạ A Tu 19/3/1996 Mông 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty
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184 7 Lò Văn Luấn 15/02/2003 La Ha 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty

185 8 Cà Thị Hồng Dung 06/10/2003 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty

186 9 Quàng Tiến Đạt 19/12/1993 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty

187 10 Vì Ngọc Bích 13/6/1994 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Nậm Ty

XI Xã Sông Mã

188 1 Vì Thị Phương Thu 01/4/2003 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kinh tế Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Sông Mã

189 2 Đỗ Ngọc Diệp 04/12/2003 Kinh 12/12 Đại học

Kế toán - 

kiểm soát - 

kiểm toán

Kinh tế và 

quản lý
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Sông Mã

190 3 Nguyễn Thị Trang 20/9/1994 Kinh 12/12 Đại học
Kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng

Kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Sông Mã

191 4 Lương Quỳnh Như 21/9/1999 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

xây dựng

Quản lý 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Sông Mã

192 5 Vừ A Cống 02/03/1998 Mông 12/12 Đại học
Luật kinh 

doanh

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Sông Mã

193 6 Hà Quang Minh 25/7/1996 Thái 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Sông Mã

194 7 Nguyễn Thị Quỳnh Duyên 02/01/2003 Kinh 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Sông Mã

195 8 Lường Thị Khánh 15/9/2002 Thái 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Sông Mã

196 9 Sộng Bả Mạnh 10/4/1995 Mông 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Sông Mã

197 10 Và A Kía 10/6/1990 Mông 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Sông Mã

198 11 Lò Mai Phương 19/11/2003 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Sông Mã

Chuyên 

viên 1
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

199 12 Lò Văn Bình 21/4/2000 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Sông Mã

Chuyên 

viên 1

200 13 Ngô Thị Thảo Linh 05/9/1998 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Sông Mã

Chuyên 

viên 1

XII Xã Chiềng Khƣơng

201 1 Nguyễn Thị Nam Nhật 12/4/1999 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý sở 

hữu trí tuệ

Khoa học 

quản lý

Chuyên viên về lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng 

tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị 

phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

Khoa học, 

công nghệ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

202 2 Lô Thị Loan 22/04/1993 Thái 12/12 Đại học Xã hội học Xã hội học

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

203 3 Vàng Thị Thào 08/06/1997 Mông 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

204 4 Hàng A Do 15/02/1997 Mông 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

205 5 Lò Anh Duy 15/10/1998 Thái 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

206 6 Lò Thị Chinh 09/12/2001 Thái 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

207 7 Lường Văn Thương 07/5/1995
Xinh 

Mun
12/12 Đại học

Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

208 8 Quàng Thị Bình Minh 28/6/2001 Thái 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

Miễn thi DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

Có bằng 

cử nhân 

Ngôn 

ngữ Anh

209 9 Lò Cầm Phương Thảo 17/12/1999 Thái 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

210 10 Lò Thị Kiều 27/10/1997 Thái 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

211 11 Hà Thị Tố Như 04/3/2002 Thái 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

212 12 Giàng Thị Huế 26/12/2000 Mông 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, người có công, 

bình đẳng giới

DTTS Nội vụ
Phòng Văn hóa - Xã 

hội

Xã Chiềng 

Khương

213 13 Bùi Danh Thái 16/7/2003 Mường 12/12 Đại học

Quản trị 

thương mại 

điện tử

Thương 

mại điện tử
Chuyên viên về lĩnh vực công thương DTTS

Công 

thương
Phòng Kinh tế

Xã Chiềng 

Khương

214 14 Lò Mạnh Quỳnh 05/05/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

kinh tế
Kinh tế

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khương

Chuyên 

viên 1

215 15 Sồng Tiến Anh 11/01/1990 Mông 12/12 Đại học
Quản lý 

kinh tế

Khoa học 

quản lý

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khương

Chuyên 

viên 1

216 16 Nguyễn Bá Khánh 06/10/1994 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

kinh tế
Kinh tế

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khương

Chuyên 

viên 1

217 17 Ma Thị Xoa 01/02/1997 Mông 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khương

Chuyên 

viên 2

218 18 Vừ A Sênh 01/11/1999 Mông 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khương

Chuyên 

viên 2

219 19 Vàng Thị Púa 02/6/1997 Mông 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khương

Chuyên 

viên 2

220 20 Cầm Văn Út 16/8/1995 Thái 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khương

Chuyên 

viên 2
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

221 21 Lò Văn Nam 30/7/2001 Thái 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khương

Chuyên 

viên 2

222 22 Vũ Tiến Đạt 26/10/2003 Kinh 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khương

Chuyên 

viên 3

223 23 Thào Đình Khải 05/10/2002 Mông 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công

Xã Chiềng 

Khương

Chuyên 

viên 3

XIII Xã Huổi Một

224 1 Tòng Văn Quang 18/10/2000 Thái 12/12 Đại học
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh
Chuyên viên về lĩnh vực công thương DTTS

Công 

thương
Phòng Kinh tế Xã Huổi Một

225 2 Hoàng Thế Huy 01/8/1995 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Huổi Một

226 3 Hờ A Dơ 30/3/2000 Mông 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Huổi Một

227 4 Trần Việt Tiệp 10/02/1990 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Huổi Một

228 5 Hoàng Thị Thiều Hoa 26/8/1992 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán
Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Huổi Một

229 6 Nguyễn Trung Hiếu 23/10/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

kinh tế
Kinh tế

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Huổi Một

230 7 Cầm Xuân Yến 13/10/2000 Thái 12/12 Đại học Kinh tế Kinh tế
Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Huổi Một

XIV Xã Chiềng Sơ

231 1 Trần Minh Quang 03/11/1999 Kinh 12/12 Đại học

Cnkt công 

trình xây 

dựng dd và 

cn

Cnkt công 

trình xây 

dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Chiềng Sơ

232 2 Giàng A Dê 10/02/1994 Mông 12/12 Đại học

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Chiềng Sơ
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

233 3 Lê Thị Hằng 14/7/1989 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

giáo dục

Quản lý 

giáo dục

Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo

Giáo dục và 

đào tạo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Sơ

XV Xã Yên Châu

234 1 Quàng Quốc Kỳ 08/08/2001 Thái 12/12 Đại học

Quản lý 

hành chính 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

235 2 Phạm Thanh Bình 20/7/2002 Kinh 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

236 3 Lừ Thị Hậu 11/01/1999 Thái 12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước 

về xã hội

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

237 4 Lò Thị Phượng 19/5/1987 Thái 12/12 Đại học Xã hội học Xã hội học Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

238 5 Vì Thanh Huyền 02/12/2002 Thái 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

239 6 Vàng Mỹ Hạnh 15/02/1999 Mông 12/12 Đại học
Quản lý 

công

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

240 7 Nguyễn Minh Diệp 25/3/1998 Kinh 12/12 Thạc sĩ
Tôn giáo 

học

Tôn giáo 

học
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

241 8 Phạm Quỳnh Mai 02/12/2000 Kinh 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

242 9 Bùi Thị Thu Uyên 13/5/1999 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

243 10 Vì Thị Thảo Nguyên 30/8/1997 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

244 11 Hà Tú Mỹ 21/8/2000 Kinh 12/12 Đại học Xã hội học Xã hội học Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

245 12 Đặng Thị Khuyên 21/3/1992 Dao 12/12 Đại học
Thanh tra 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Yên Châu

246 13 Trần Minh Sơn 01/12/1999 Kinh 12/12 Đại học
Xây dựng 

cầu đường

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Chuyên viên lĩnh vực giao thông Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Yên Châu

247 14 Nguyễn Gia Huy 09/8/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

công

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Yên Châu

248 15 Nguyễn Bá Tú 01/10/2003 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Yên Châu
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

XVI Xã Yên Sơn

249 1 Hà Khánh Linh 19/5/1992 Thái 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Yên Sơn

250 2 Đỗ Hằng Nga 24/10/1992 Kinh 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên 

rừng và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Yên Sơn

251 3 Ngô Thị Anh Thư 05/9/1996 Kinh 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Yên Sơn

252 4 Lò Văn Tâm 17/6/1994 Thái 12/12 Đại học Nông học Nông học

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Yên Sơn

253 5 Cà Văn Chôm 13/7/1994 Thái 12/12 Đại học Nông học Nông học

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Yên Sơn

254 6 Tòng Văn Hoàng 25/7/2002 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Yên Sơn

255 7 Lò Văn Hưng 11/6/1986 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên 

rừng và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Yên Sơn

256 8 Giàng Lo Ly 02/3/1995 Mông 12/12 Đại học Nông học Nông học

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Yên Sơn

XVII Xã Pắc Ngà

257 1 Phạm Minh Chiến 05/08/2001 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Pắc Ngà

258 2 Lường Văn Thủy 16/01/2000 Thái 12/12 Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Pắc Ngà

259 3 Hà Trọng Huấn 18/09/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Pắc Ngà

260 4 Bàn Trung Thành 15/02/1997 Dao 12/12 Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Pắc Ngà

XVIII Xã Chiềng Sại
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

261 1 Hoàng Văn Ngọc 25/04/1996 Thái 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Sại

Chuyên 

viên 1

262 2 Đặng Việt Đức 04/5/1995 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Sại

Chuyên 

viên 1

263 3 Nguyễn Hoài Thu 31/10/1997 Kinh 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Sại

Chuyên 

viên 2

264 4 Vì Hoàng Hải Yến 24/11/1999 Thái 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Sại

Chuyên 

viên 2

XIX Xã Xím Vàng

265 1 Sồng A Hùng 28/02/2002 Mông 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Xím Vàng

266 2 Đinh Văn Oai 03/12/1999 Mường 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Xím Vàng

267 3 Nguyễn Anh Tuấn 17/5/1999 Kinh 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Tin học 

ứng dụng

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Xím Vàng

268 4 Hờ A Sy 01/02/1996 Mông 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Xím Vàng

269 5 Lò Thái Công 20/8/1993 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Xím Vàng
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 
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theo bảng 

điểm)
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Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

270 6 Hoàng Duy Anh 01/8/2003 Kinh 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Xím Vàng

271 7 Lò Ngọc Anh 26/9/1994 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Xím Vàng

272 8 Sòi Thu Hà 10/4/2000 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhân sự

Khoa học 

quản lý

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Xím Vàng

273 9 Vàng A Lử 06/08/1997 Mông 12/12 Đại học
Khoa học 

quản lý

Khoa học 

quản lý

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Xím Vàng

XX Xã Mƣờng Bú

274 1 Đèo Ngọc Bích 04/05/1994 Thái 12/12 Đại học

CNKT xây 

dựng cấu 

đường bộ

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mường Bú

275 2 Trịnh Hữu Chung 21/11/1992 Kinh 12/12 Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

công trình 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Công nghệ 

kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mường Bú

276 3 Tòng Đức Mạnh 29/5/1998 Thái 12/12 Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

công trình 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Công nghệ 

kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mường Bú

277 4 Vàng A Chống 05/3/1993 Mông 12/12 Đại học

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mường Bú

278 5 Quàng Duy Hưng 13/10/2000 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Mường Bú
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

279 6 Mai Trung Đức 11/11/1991 Kinh 12/12 Đại học
Hệ thống 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Mường Bú

280 7 Phạm Minh Dũng 10/8/2002 Kinh 12/12 Đại học
An toàn 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Mường Bú

281 8 Cà Mạnh Tùng 04/01/2000 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Mường Bú

XXI Xã Chiềng Hoa

282 1 Hờ A Phông 07/02/1990 Mông 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kể hoạch
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Hoa

283 2 Hạng A Thắng 19/3/1995 Mông 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kể hoạch
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Hoa

284 3 Trần Thị Sao Mai 12/02/2001 Kinh 12/12 Đại học
Kế toán 

công
Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kể hoạch
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Hoa

285 4 Nguyễn Hoàng Anh 30/10/2000 Kinh 12/12 Đại học
Tài chính 

ngân hàng
Ngân hàng Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kể hoạch
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Hoa

286 5 Hà Thị Thanh 17/02/1996 Thái 12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước 

về kinh tế

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Hoa

287 6 Lò Văn Mạnh 11/5/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Hoa

288 7 Bùi Thị Thêu 20/01/1997 Mường 12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước 

về xã hội

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Hoa

289 8 Nguyễn Thị Tú Anh 17/10/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Hoa

XXII Xã Ngọc Chiến

290 1 Lò Hải Nam 24/04/2003 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Ngọc Chiến
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

291 2 Tòng Văn Trọng 03/07/1994 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

xây dựng

Quản lý 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Ngọc Chiến

292 3 Nguyễn Đức Mạnh 09/01/1994 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

xây dựng

Quản lý 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Ngọc Chiến

293 4 Vạ A Lệnh 06/7/1989 Mông 12/12 Đại học
Quản lý 

xây dựng

Quản lý 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Ngọc Chiến

XXIII Xã Chiềng Mai

294 1 Vàng A Hàng 11/9/2002 Mông 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mai

295 2 Lìa Thị Kdua 27/6/2000 Mông 12/12 Đại học

Quản lý 

phát triển 

nông thôn

Phát triển 

nông thôn

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mai

296 3 Sộng A Li 07/9/2000 Mông 12/12 Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mai

297 4 Lầu Bả Ký 12/9/1993 Mông 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mai

298 5 Lường Duy Hoàng 17/8/1992 Thái 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mai

299 6 Vi Thế Quyết 20/7/1990 Thái 12/12 Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mai

300 7 Đồng Thùy Linh 17/9/2001 Kinh 12/12 Đại học
Khoa học 

cây trồng

Khoa học 

cây trồng

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mai

301 8 Đinh Mỹ Lương 21/6/2003 Mường 12/12 Đại học

Nông 

nghiệp 

công nghệ 

cao

Nông 

nghiệp 

công nghệ 

cao

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mai
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
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Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

302 9 Vũ Minh Huy 30/3/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

xây dựng

Quản lý 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Chiềng Mai

303 10 Lò Văn Điện 02/01/1987 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

304 11 Hà Thị Hằng 17/05/1991 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

305 12 Dương Tuấn Thịnh 06/11/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

306 13 Nguyễn Mai Phương 23/11/2001 Kinh 12/12 Thạc sĩ

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

307 14 Lương Thị Trang 08/11/1998 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

308 15 Bạc Thị Dung 06/5/2000 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

309 16 Tòng Thị Thu 02/8/1999 Thái 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

310 17 Vì Thị Huyền 27/12/1998 Thái 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

311 18 Hồ Ngọc Anh 13/11/1999 Kinh 12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước 

về xã hội

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

312 19 Hoàng Mạnh Hùng 30/11/2003 Kinh 12/12 Đại học
Công tác 

dân vận

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

313 20 Lò Thị Thu Hương 23/9/1994 Thái 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS
Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

314 21 Hứa Thị Thanh Cương 21/6/1997 Tày 12/12 Đại học
Quản lý 

công

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

315 22 Lò Thị Hà Huyền 27/12/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

316 23 Lò Thị Hải Vân 22/8/1987 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

317 24 Hà Thanh Tâm 02/02/2003 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo DTTS

Dân tộc, tôn 

giáo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

318 25 Hoàng Đức An 06/10/2003 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

319 26 Hà Trung Dũng 23/10/1990 Thái 12/12 Đại học

Mạng máy 

tính và 

truyền 

thông

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

320 27 Vũ Huy Đại 13/5/2002 Kinh 12/12 Đại học
Công nghệ 

phần mềm

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mai

321 28 Lù Trà My 17/10/2001 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

322 29 Quàng Thị Mỹ Duyên 17/9/2003 Thái 12/12 Đại học
Chính trị 

học

Chính trị 

học

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

323 30 Phan Thị Thanh Uyên 01/01/2000 Kinh 12/12 Đại học
Hồ Chí 

Minh học

Chính trị 

học

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

324 31 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 13/11/2002 Kinh 12/12 Đại học

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

325 32 Ninh Thị Phương 24/3/2002 Kinh 12/12 Đại học

Tư tưởng 

hồ chí 

minh

Chính trị 

học

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

326 33 Lò Văn Nguyên 01/01/1999 Kháng 12/12 Đại học
Hồ Chí 

Minh học

Chính trị 

học

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

327 34 Trần Thị Hoàng Anh 05/3/2000 Kinh 12/12 Đại học
Chính trị 

học

Chính trị 

học

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

328 35 Nguyễn Cao Lê Linh 14/12/1999 Kinh 12/12 Đại học

Quản lý 

hoạt động 

tư tưởng 

văn hóa

Chính trị 

học

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

329 36 Lò Thị Dung 18/5/2000 Thái 12/12 Đại học
Chính trị 

việt nam

Chính trị 

học

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

330 37 Tạ Mỹ Hà 21/11/1996 Kinh 12/12 Đại học

Khoa học 

quản lý nhà 

nước

Chính trị 

học

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

331 38 Lường Thị Nhung 12/01/2000 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

332 39 Vũ Thu Huyền 25/02/2000 Thái 12/12 Thạc sĩ

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Xây dựng 

đảng và 

chính 

quyền nhà 

nước

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

333 40 Tòng Phương Thu 28/10/2003 Thái 12/12 Đại học
Chinh trị 

phát triển

Chính trị 

học

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Chiềng Mai

XXIV Xã Chiềng Mung
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

334 1 Lường Thúy Hằng 13/8/1997 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

giáo dục

Quản lý 

giáo dục

Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo
DTTS

Giáo dục và 

Đào tạo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mung

335 2 Trần Tấn Minh 19/05/2002 Kinh 12/12 Đại học

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Chiềng Mung

XXV Xã Chiềng Sung

336 1 Lương Đức Vương 24/11/2000 Kinh 12/12 Thạc sĩ
Kinh tế xây 

dựng

Quản lý 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Chiềng Sung

337 2 Lò Phi Hùng 30/12/2001 Thái 12/12 Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng 

cầu đường 

bộ

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Chuyên viên lĩnh vực giao thông DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Chiềng Sung

XXVI Xã Mai Sơn

338 1 Đinh Quốc Khánh 02/09/2001 Kinh 12/12 Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

339 2 Quàng Thị Uyn 24/03/2002 Thái 12/12 Đại học Kinh tế Kinh tế Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

340 3 Vũ Anh Tú 05/03/2000 Kinh 12/12 Đại học Ngân hàng
Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

341 4 Phạm Thị Quỳnh 10/10/2003 Kinh 12/12 Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

342 5
Nguyễn Thị 

Phương
Thủy 09/9/1995 Kinh 12/12 Đại học Kinh tế Kinh tế Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

343 6 Lò Thị Vân 21/4/2000 Thái 12/12 Đại học
Tài chính 

ngân hàng

Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

344 7 Lờ Thị Minh Dủa 09/12/2001 Mông 12/12 Đại học Kinh tế Kinh tế Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

345 8 Trần Ngọc An 15/8/1997 Kinh 12/12 Đại học
Kỹ thuật 

xây dựng

Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

346 9 Trần Vĩnh Tường 08/11/2002 Kinh 12/12 Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

347 10 Vừ A Tú 28/04/1996 Mông 12/12 Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

348 11 Trần Thị Dung 08/4/1999 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

xây dựng

Quản lý 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

349 12 Hoàng Thị Ngân 06/4/1997 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

xây dựng

Quản lý 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

350 13 Tòng Minh Nguyệt 09/8/2002 Thái 12/12 Đại học

Kinh tế xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Kinh tế xây 

dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

351 14 Nguyễn Việt Anh 16/11/1995 Kinh 12/12 Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

352 15 Ứng Nhật Thành 13/7/2001 Kinh 12/12 Đại học

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

353 16 Lê Tiến Đạt 01/01/2002 Kinh 12/12 Đại học

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Kỹ thuật 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

354 17 Phạm Hoàng Thiên 27/10/2001 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

355 18 Nguyễn Ngọc Ánh 08/9/2003 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

356 19 Nguyễn Quỳnh Ngọc 27/3/2003 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

357 20 Lò Mạnh Hùng 06/4/1999 Thái 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

358 21 Nguyễn Bảo Trung 09/05/1997 Kinh 12/12 Thạc sĩ
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

359 22 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 02/9/1996 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

360 23 Nguyễn Đức Giang 14/9/2003 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

361 24 Nguyễn Bảo Ngọc 22/03/1999 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

362 25 Vàng Lao Nụ 23/07/2001 Mông 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

363 26 Lò Văn Định 31/12/2001 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

364 27 Hoàng Huy Du 17/02/1996 Dao 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn
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365 28 Hoàng Thu Công 03/4/1994 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

366 29 Cao Thị Thu Trang 27/5/1996 Kinh 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng và 

môi trường

Khoa học 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

367 30 Phạm Văn Quốc Huy 09/3/2003 Kinh 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

368 31 Lê Thị Hạnh 22/4/2002 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

369 32 Lò Thị Vy Thảo 24/6/2000 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

370 33 Lò Văn Nghiêm 06/5/1996 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

371 34 Phạm Đức Ngọc 23/4/1992 Kinh 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

rừng và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên 

rừng và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

372 35 Tòng Thị Thương 26/3/2001 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

373 36 Đặng Thị Thúy 07/7/1996 Mường 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài 

nguyên nước
DTTS

Tài nguyên - 

Môi trường
Phòng Kinh tế Xã Mai Sơn

374 37 Lò Thị Hoài 18/5/2003 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

thông tin

Quản lý 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Mai Sơn

375 38 Hoàng Nhật Huy 21/5/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

thông tin

Quản lý 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Mai Sơn

376 39 Nguyễn Lê Thanh Huyền 08/4/1995 Kinh 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

377 40 Trịnh Trần Thu Phương 24/12/2001 Kinh 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

378 41 Lò Đức Hoàng 07/06/1994 Thái 12/12 Thạc sĩ
Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

379 42 Nhâm Tấn Duy 21/9/1998 Kinh 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn
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380 43 Hà Quốc Huy 13/02/1997 Thái 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

381 44 Phạm Việt Hằng 19/7/1996 Kinh 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

382 45 Lù A Thanh 21/6/1989 Mông 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

383 46 Lý Diệu Huyền 30/7/1997 Khơ Me 12/12 Đại học
Quy hoạch 

phát triển
Kinh tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

384 47 Hà Minh Tú 17/9/2003 Thái 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

385 48 Nguyễn Nhật Minh 12/02/1998 Kinh 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

386 49 Đinh Lưu Như 25/7/2003 Mường 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

387 50 Lường Thu Trang 16/9/1994 Thái 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

388 51 Lường Vũ Thanh 16/11/2002 Thái 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Luật kinh 

tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Mai Sơn

389 52 Tòng Văn Hùng 06/05/1990 Thái 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mai Sơn

390 53 Lò Bích Diệp 03/12/1998 Thái 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mai Sơn

XXVII Xã Mƣờng Chanh

391 1 Đinh Xuân Hải 04/02/1992 Kinh 12/12 Đại học

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mường Chanh

392 2 Hà Quang Trung 31/12/1990 Thái 12/12 Đại học

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư 

xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, 

công sở

DTTS Xây dựng Phòng Kinh tế Xã Mường Chanh

XXVIII Xã Phiêng Cằm

393 1 Sồng A Tông 29/12/2001 Mông 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

394 2 Giàng A Chỉa 20/11/1988 Mông 12/12 Đại học
Kế toán 

tổng hợp
Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

395 3 Nguyễn Ngọc Khánh 25/3/2001 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

396 4 Lê Ngọc Diệp 11/5/1999 Kinh 12/12 Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

42



Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

397 5 Lò Thị Thu Hà 25/03/1992 Thái 12/12 Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

398 6 Hà Đức Phương 01/11/1989 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

399 7 Hà Văn Trẩn 18/8/2003 Thái 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

400 8 Phùng Quốc Trung 18/09/1997 Mường 12/12 Đại học

Biến đổi 

khí hậu và 

phát triển 

bền vững

Biến đổi 

khí hậu và 

phát triển 

bền vững

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

401 9 Đinh Thị Thùy Linh 24/10/1999 Mường 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

402 10 Đỗ Mạnh Trường 06/03/1984 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

403 11 Vừ A Chống 01/10/1991 Mông 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Cằm

XXIX Xã Phiêng Pằn

404 1 Vũ Bá Tước 21/7/2001 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Pằn

405 2 Quàng Văn Tuấn 27/9/2002 Kháng 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Pằn

406 3 Cầm Hoàng Thảo Vi 12/7/2001 Thái 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Quản lý tài 

nguyên môi 

trường

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Pằn

407 4 Lương Tú Anh 21/10/2002 Kinh 12/12 Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Pằn

408 5 Chá A Dơ 10/10/1999 Mông 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Pằn

409 6 Nguyễn Huy Khánh 27/8/2003 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Pằn

410 7 Lạc Quang Trung 20/11/1997 Tày 12/12 Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường

Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên khoáng sản
DTTS

Tài nguyên - 

môi trường
Phòng Kinh tế Xã Phiêng Pằn

411 8 Sồng A Bộ 15/7/1999 Mông 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Phiêng Pằn

XXX Xã Mƣờng Lạn
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

412 1 Quàng Văn Ngọc 10/04/1996 Khơ Mú 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Lạn

Chuyên 

viên 1

413 2 Vũ Thanh Hằng 31/8/2001 Kinh 12/12 Đại học Kiểm toán Kiểm toán

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Lạn

Chuyên 

viên 2

414 3 Lò Thị Hậu 27/6/2001 Thái 12/12 Đại học
Tài chính 

quốc tế

Tài chính - 

ngân hàng

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Mường Lạn

Chuyên 

viên 2

XXXI Xã Mƣờng Lèo

415 1 Lò Văn Quý 30/01/1995 Thái 12/12 Đại học Kế hoạch Kinh tế Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch

Phòng Kinh tế - Văn 

hóa - Xã hội
Xã Mường Lèo

416 2 Hà Ngọc Anh 12/8/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý tài 

chính công

Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch

Phòng Kinh tế - Văn 

hóa - Xã hội
Xã Mường Lèo

XXXII Xã Púng Bánh

417 1 Tòng Văn Lượng 20/7/1993 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

giáo dục

Quản lý 

giáo dục

Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo
DTTS

Giáo dục và 

Đào tạo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Púng Bánh

XXXIII Xã Sốp Cộp

418 1 Cầm Văn Tương 11/5/1995 Thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Sốp Cộp

419 2 Lèo văn Quý 13/10/2000 thái 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

DTTS
Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Sốp Cộp

XXXIV Xã Đoàn Kết

420 1 Quách Đông Ninh 12/12/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Đoàn Kết

421 2 Lò Thị Bích 02/01/1997 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Đoàn Kết

422 3 Đinh Thị Thùy 15/02/1998 Mường 12/12 Đại học Thanh tra
Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Đoàn Kết

423 4 Mùi Thị Huệ 30/3/1997 Mường 12/12 Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Đoàn Kết
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

424 5 Hà Tùng Dương 21/4/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Đoàn Kết

425 6 Bàn Thị Nái 08/8/2000 Dao 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ DTTS Nội vụ

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Đoàn Kết

XXXV Xã Tân Yên

426 1 Đào Thị Lan Anh 20/08/2003 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

giáo dục

Quản lý 

giáo dục

Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo

Giáo dục và 

Đào tạo

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Tân Yên

427 2 Phạm Ngọc Thắng 08/02/1996 Kinh 12/12 Đại học
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh
Chuyên viên về lĩnh vực công thương

Công 

thương
Phòng Kinh tế Xã Tân Yên

428 3 Lý Đức Công 07/06/2001 Khơ Me 12/12 Đại học
Thương 

mại điện tử

Thương 

mại điện tử
Chuyên viên về lĩnh vực công thương DTTS

Công 

thương
Phòng Kinh tế Xã Tân Yên

429 4 Lò Phương Anh 21/6/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh
Chuyên viên về lĩnh vực công thương DTTS

Công 

thương
Phòng Kinh tế Xã Tân Yên

430 5 Nguyễn Hoàng Vy 07/10/2002 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Tân Yên

Chuyên 

viên 1

431 6 Bùi Ngân Hà 29/8/2000 Kinh 12/12 Đại học Thanh tra
Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Tân Yên

Chuyên 

viên 1

432 7 Ngần Thị Hoài Thương 12/10/2001 Thái 12/12 Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội 

đồng nhân dân
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Tân Yên

433 8 Nguyễn Thị Minh Thùy 05/11/2002 Thái 12/12 Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

ngân hàng

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Tân Yên

434 9 Hoàng Đình Nguyên 30/10/2003 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

kinh tế
Kinh tế

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Tân Yên

XXXVI Xã Lóng Sập

435 1 Lê Hải Anh 14/10/2003 Kinh 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền 

hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin 

đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền 

số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số

Thông tin - 

truyền thông

Phòng Văn hóa - Xã 

hội
Xã Lóng Sập

436 2 Hoàng Tuấn Linh 04/9/2001 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập

437 3 Nguyễn Văn Hải 19/11/1993 Kinh 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tốt 

nghiệp 

đào tạo 

sĩ quan 

dự bị

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập
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Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

438 4 Lò Thị Thùy Linh 18/9/2001 Thái 12/12 Đại học Kế toán Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính DTTS
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập

439 5 Nguyễn Bảo Ngọc 24/10/2001 Kinh 12/12 Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập

440 6 Phan Thu Trang 18/8/2002 Kinh 12/12 Đại học
Tài chính - 

ngân hàng

Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập

441 7 Nguyễn Thành Trung 26/10/1995 Kinh 12/12 Đại học
Ngân hàng 

thương mại

Tài chính - 

ngân hàng
Chuyên viên về lĩnh vực tài chính

Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập

442 8 Nguyễn Thị Trúc Phương 19/5/1996 Kinh 12/12 Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Chuyên viên về lĩnh vực tài chính
Tài chính - 

Kế hoạch
Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập

443 9 Nguyễn Hữu Quỳnh 09/01/2001 Kinh 12/12 Đại học
Chăn nuôi 

thú y

Chăn nuôi 

thú y

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập

444 10 Giàng A Phổng 04/9/2000 Mông 12/12 Đại học Lâm sinh Lâm sinh

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập

445 11 Quàng Văn Lán 21/10/1998 Thái 12/12 Đại học Nông học Nông học

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; 

phát triển nông nghiệp; phòng, chống 

thiên tai; giảm nghèo

DTTS
Nông 

nghiệp
Phòng Kinh tế Xã Lóng Sập

446 12 Vì Thị Dựng 28/05/1996 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Lóng Sập

447 13 Bạc Thị Huệ 28/3/1995 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Lóng Sập

448 14 Hà Thị Mai Anh 21/8/2002 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Lóng Sập

449 15 Mùa Láo Long 03/3/1998 Mông 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Lóng Sập

450 16 Hà Ngọc Thắng 06/02/1981 Thái 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Lóng Sập

451 17 Vũ Thùy Linh 19/8/1995 Kinh 12/12 Đại học
Quản lý 

công

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Lóng Sập

452 18 Sùng Y Linh 15/9/2002 Mông 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Xã Lóng Sập

453 19 Quàng Thị Phương Anh 27/02/2003 Thái 12/12 Đại học
Quản trị 

kinh doanh

Quản trị 

kinh doanh

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Xã Lóng Sập

Chuyên 

viên 1

XXXVIIPhƣờng Vân Sơn
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo
Đơn vị/phòng Cơ quan/đơn vị

Ghi chú 

Lĩnh vực 

đăng ký dự 

thi

Cơ quan/đơn vị dự tuyển

Số TT Số TT Họ và tên Dân tộc
Trình độ 

văn hóa

Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

454 1 Cầm Bảo Sơn 11/12/1999 Thái 12/12 Thạc sĩ
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo 

dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã

DTTS
Kiểm soát 

TTHC

Trung tâm phục vụ 

hành chính công
Phường Vân Sơn

455 2 Phùng Thị Trà My 10/5/2002 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Phường Vân Sơn

456 3 Đặng Thị Huyền Linh 19/9/2002 Kinh 12/12 Đại học
Luật (chất 

lượng cao)
Luật

Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Phường Vân Sơn

457 4 Lò Thị Thu Hà 25/02/2002 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Phường Vân Sơn

458 5 Lường Thị Loan 09/01/2003 Thái 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Phường Vân Sơn

459 6 Phạm Thu Uyên 19/10/1999 Thái 12/12 Đại học Luật học Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Phường Vân Sơn

460 7 Hoàng Mạnh Cường 15/4/1999 Kinh 12/12 Đại học Luật Luật
Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực Văn 

phòng

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng HĐND 

và UBND xã
Phường Vân Sơn

Tổng số thí sinh trong danh sách này: 460 người
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Nam Nữ Xã/Phƣờng Tỉnh Trình độ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành 

đào tạo

Đơn vị trực 

tiếp sử 

dụng công 

chức

Đơn vị sử dụng công chức

I Chuyên viên về công nghệ thông tin

1 1 Sồng A Hạnh 14/6/2000 Mông
Chiềng 

Khoong
Sơn La 12/12 Đại học

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin
NV1: UBND xã Mường Lạn

NV2: UBND xã Sông Mã

NV3: UBND xã Mường Bám

NV4: UBND xã Bình Thuận

2 2 Lê Hoài Minh 11/01/2002 Kinh Sông Mã Sơn La 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin
NV1: UBND xã Sông Mã

3 3 Phạm Văn Phúc 03/5/2002 Kinh Bình Thuận Sơn La 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin
NV1: UBND xã Bình Thuận

4 4 Tô Thị Thùy Linh 09/4/2000 Kinh Sông Mã Sơn La 12/12 Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin
NV1: UBND xã Sông Mã

NV2: UBND xã Mường Bám

NV3: UBND xã Mường Lạn

NV4: UBND xã Bình Thuận

II Chuyên viên về Hành chính - Văn phòng (gồm quản trị công sở)

5 1 Hoàng Thị Chung 13/6/1999 Thái Phiêng Pằn Sơn La 12/12 Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Chiềng Khương

NV2: UBND xã Chiềng Khoong

NV3: UBND xã Mường Hung

NV4: UBND xã Chiềng Sơ

NV5: UBND xã Sông Mã

NV6: UBND xã Thuận Châu

6 1 05/11/1991 Thái Bình Thuận Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Mường Khiêng

NV2: UBND xã Thuận Châu

Phụ lục số 01

Ghi chú 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN Ở VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐƢỢC TUYỂN DỤNG CHUNG 

CHO NHIỀU CƠ QUAN SỬ DỤNG CÔNG CHỨC KHÁC NHAU (THÍ SINH DIỆN THÔNG THƢỜNG)

KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH SƠN LA NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số: 36/TB-HĐTDCC ngày 01/02/2026 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2025)

Số 

TT

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi thƣờng trú

Trình 

độ 

văn 

hóa

Trình độ chuyên môn

Văn phòng, 

tổng hợp

Lò Văn Chinh

Nguyên vọng đăng ký tại cơ quan/đơn vị

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

anh)

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực 

đăng ký 

dự thi

Văn phòng 

HĐND-

UBND

DTTS

Công nghệ 

thông tin

DTTS

Văn phòng 

HĐND-

UBND

DTTS
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Nam Nữ Xã/Phƣờng Tỉnh Trình độ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành 

đào tạo

Đơn vị trực 

tiếp sử 

dụng công 

chức

Đơn vị sử dụng công chức

Ghi chú 
Số 

TT

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi thƣờng trú

Trình 

độ 

văn 

hóa

Trình độ chuyên môn Nguyên vọng đăng ký tại cơ quan/đơn vị

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

anh)

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực 

đăng ký 

dự thi

NV3: UBND xã Mường Bám

7 3 Lù Văn Quốc 12/2/1998 Thái
Mường 

Khiêng
Sơn La 12/12 Đại học

Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Mường Khiêng

NV2: UBND xã Thuận Châu

NV3: UBND xã Mường Bám

NV4: UBND xã Chiềng Khương

8 4 Cà Thị Vinh 05/6/2001 Thái Muổi Nọi Sơn La 12/12 Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Thuận Châu

NV2: UBND xã Mường Khiêng

NV3: UBND xã Mường Bám

9 5 10/01/1996 Laha
Mường 

Khiêng
Sơn La 12/12 Đại học

Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Mường Khiêng

NV2: UBND xã Thuận Châu

NV3: UBND xã Mường Bám

10 6 Lò Hùng Phương 03/9/2002 Thái Tô Hiệu Sơn La 12/12 Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Thuận Châu

NV2: UBND xã Mường Khiêng

NV3: UBND xã Chiềng Khương

NV4: UBND xã Chiềng Khoong

NV5: UBND xã Sông Mã

11 7 Đinh Thị Yến 29/02/1996 Mường Chiềng Sại Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Tân Yên

NV2: UBND xã Chiềng Khương

NV3: UBND xã Mường Hung

12 8 Trần Đức Khang 17/7/1997 Kinh
Mường 

Hung
Sơn La 12/12 Đại học

Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Mường Hung

NV2: UBND xã Chiềng Khương

Văn phòng, 

tổng hợp

Lò Văn Chinh DTTS

DTTS

DTTS

Văn phòng 

HĐND-

UBND

Hoàn 

thành 

NV tham 

gia 

CAND

Tòng Thị Thởi DTTS

DTTS

DTTS
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Nam Nữ Xã/Phƣờng Tỉnh Trình độ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành 

đào tạo

Đơn vị trực 

tiếp sử 

dụng công 

chức

Đơn vị sử dụng công chức

Ghi chú 
Số 

TT

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi thƣờng trú

Trình 

độ 

văn 

hóa

Trình độ chuyên môn Nguyên vọng đăng ký tại cơ quan/đơn vị

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

anh)

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực 

đăng ký 

dự thi

NV3: UBND xã Sông Mã

NV4: UBND xã Chiềng Khoong

13 9 Lò Văn Tuân 23/3/1997 Thái Chiềng Lao Sơn La 12/12 Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Thuận Châu

NV2: UBND xã Sông Mã

NV3: UBND xã Chiềng Khương

NV4: UBND xã Mường Khiêng

NV5: UBND xã Tân Yên

14 10 Quàng Thu Hương 06/7/2000 Lào Sốp Cộp Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Chiềng Sơ

NV2: UBND xã Chiềng Khương

NV3: UBND xã Chiềng Khoong

NV4: UBND xã Sông Mã

NV5: UBND xã Mường Hung

NV6: UBND xã Mường Bám

NV7: UBND xã Thuận Châu

NV8: UBND xã Mường Khiêng

NV9: UBND xã Tân Yên

15 11 Cầm Thị Lan 29/01/1997 Thái
Chiềng 

Khương
Sơn La 12/12 Đại học

Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Chiềng khương

NV2: UBND xã Mường Hung

NV3: UBND xã Chiềng Khoong

16 12 Lò Thị Chung 12/6/1999 Thái Mường Sại Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Mường Bám

NV2: UBND xã Thuận Châu

NV3: UBND xã Mường Khiêng

17 13 Cà Văn Phong 17/8/1998 Thái Bó Sinh Sơn La 12/12 Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Chiềng Sơ Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng 

HĐND-

UBND

Hoàn 

thành 

NV tham 

gia 

CAND

DTTS

DTTS

DTTS

DTTS
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Nam Nữ Xã/Phƣờng Tỉnh Trình độ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành 

đào tạo

Đơn vị trực 

tiếp sử 

dụng công 

chức

Đơn vị sử dụng công chức

Ghi chú 
Số 

TT

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi thƣờng trú

Trình 

độ 

văn 

hóa

Trình độ chuyên môn Nguyên vọng đăng ký tại cơ quan/đơn vị

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

anh)

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực 

đăng ký 

dự thi

NV2: UBND xã Chiềng Khoong

NV3: UBND xã Mường Hung

NV4: UBND xã Chiềng Khương

NV5: UBND xã Mường Bám

NV6: UBND xã Sông Mã

18 14 Lường Thị Thành 18/7/1997 Thái Sốp Cộp Sơn La 12/12 Đại học
Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Chiềng Khoong

NV2: UBND xã Mường Hung

NV3: UBND xã Chiềng Sơ

NV4: UBND xã Chiềng Khương

NV5: UBND xã Sông Mã

19 15 Hà Văn Thanh 07/01/1999 Thái
Chiềng 

Mung
Sơn La 12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Mường Bám DTTS

20 16 Lường Thị Nguyệt 29/3/2002 Thái Nậm Ty Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Chiềng Khương

NV2: UBND xã Sông Mã

NV3: UBND xã Chiềng Sơ

NV4: UBND xã Chiềng Khoong

NV5: UBND xã Mường Hung

NV6: UBND xã Thuận Châu

21 17 Lường Văn Toán 07/8/1986
Xinh 

Mun

Mường 

Hung
Sơn La 12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Mường Hung

NV2: UBND xã Chiềng Khương

22 18 Lò Thị Mai Thùy 08/5/1997 Thái Sốp Cộp Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Sông Mã DTTS

23 19 Nguyễn Thị Hanh 12/10/1988 Kinh Sông Mã Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Chiềng Khoong

NV2: UBND xã Mường Hung

NV3: UBND xã Chiềng Khương

24 20 Lù Thị Nhàn 20/11/2002 Thái Mường Sại Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Thuận Châu

NV2: UBND xã Mường Hung

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng 

HĐND-

UBND

DTTS

DTTS

DTTS

DTTS

DTTS
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Nam Nữ Xã/Phƣờng Tỉnh Trình độ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành 

đào tạo

Đơn vị trực 

tiếp sử 

dụng công 

chức

Đơn vị sử dụng công chức

Ghi chú 
Số 

TT

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi thƣờng trú

Trình 

độ 

văn 

hóa

Trình độ chuyên môn Nguyên vọng đăng ký tại cơ quan/đơn vị

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

anh)

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực 

đăng ký 

dự thi

25 21 Lưu Hà Ni 11/12/1996 Kinh Thuận Châu Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Thuận Châu

NV2: UBND xã Mường Khiêng

26 22 Quàng Thị Cương 12/4/1998 Thái Quỳnh Nhai Sơn La 12/12 Đại học
Chính 

sách công

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Thuận Châu

NV2: UBND xã Mường Khiêng

NV3: UBND xã Mường Bám

27 23
Hoàng Thị 

Thúy
Kiều 10/3/2001 Thái Chiềng Sơ Sơn La 12/12 Đại học

Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Chiềng Sơ

NV2: UBND xã Sông Mã

NV3: UBND xã Mường Hung

NV4: UBND xã Chiềng Khương

NV5: UBND xã Thuận Châu

NV6: UBND xã Mường Bám

NV7: UBND xã Tân Yên

28 24 Lò Văn Trong 19/8/2000 Thái Mường Lầm Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Chiềng Sơ

NV2: UBND xã sông Mã

NV3: UBND xã Chiềng Khoong

29 25 Hoàng Thị Hoa 26/5/1999 Mông Nguyên Bình
Cao 

Bằng
12/12 Đại học

Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng
NV1: UBND xã Mường Bám

NV2: UBND xã Thuận Châu

NV3: UBND xã Mường Khiêng

30 26 Cà Văn Tin 15/12/1997 Thái Thuận Châu Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Thuận Châu DTTS

31 27 Nguyễn Ngọc Sơn 11/11/2003 Kinh Tô Hiệu Sơn La 12/12 Đại học
Quản lý 

nhà nước

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Thuận Châu

NV2: UBND xã Chiềng Khương

NV3: UBND xã Sông Mã

NV4: UBND xã Mường Khiêng
DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng 

HĐND-

UBND

DTTS

DTTS

DTTS

DTTS
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Nam Nữ Xã/Phƣờng Tỉnh Trình độ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành 

đào tạo

Đơn vị trực 

tiếp sử 

dụng công 

chức

Đơn vị sử dụng công chức

Ghi chú 
Số 

TT

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi thƣờng trú

Trình 

độ 

văn 

hóa

Trình độ chuyên môn Nguyên vọng đăng ký tại cơ quan/đơn vị

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

anh)

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực 

đăng ký 

dự thi

NV5: UBND xã Chiềng Khoong

NV6: UBND xã Chiềng Sơ

NV7: UBND xã Mường Hung

NV8: UBND xã Tân Yên

NV9: UBND xã Mường Bám

32 28 Cà Thị Loan 25/5/1997 Kháng Quỳnh Nhài Sơn La 12/12 Đại học
Chính 

sách công

Quản lý 

nhà nước
NV1: UBND xã Thuận Châu

NV2: UBND xã Mường Khiêng

NV3: UBND xã Mường Bám

III Kế toán viên

33 1
Bùi Thị 

Phương
Anh 25/7/2001 Kinh Mộc Sơn Sơn La 12/12 Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán NV1: UBND xã Tân Yên

34 2 Trần Mạnh Hùng 13/9/2003 Kinh Thuận Châu Sơn La 12/12 Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán NV1: UBND xã Mường Bám

NV2: UBND xã Thuận Châu

35 3 Hoàng Minh Tuấn 28/5/2002 Kinh Tô Hiệu Sơn La 12/12 Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán NV1: UBND xã Thuận Châu

Thí sinh đủ 

điều kiện tiêu 

chuẩn dự thi 

tuyển (nếu 

còn chỉ tiêu) 

sau khi có 

quyết định 

phê duyệt kết 

quả trúng 

tuyển của đối 

tượng thuộc 

diện nguồn 

nhân lực cao 

theo Nghị 

định số 

179/2024/NĐ-

CP

DTTS

Văn phòng, 

tổng hợp

Văn phòng 

HĐND-

UBND

Văn phòng 

HĐND-

UBND

DTTS

Kế toán

53



Nam Nữ Xã/Phƣờng Tỉnh Trình độ 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành 

đào tạo

Đơn vị trực 

tiếp sử 

dụng công 

chức

Đơn vị sử dụng công chức

Ghi chú 
Số 

TT

Số 

TT
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân 

tộc

Nơi thƣờng trú

Trình 

độ 

văn 

hóa

Trình độ chuyên môn Nguyên vọng đăng ký tại cơ quan/đơn vị

Miễn thi 

ngoại 

ngữ 

(Tiếng 

anh)

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Lĩnh vực 

đăng ký 

dự thi

36 4 Nguyễn Thị Chinh 04/9/2003 Kinh Ngự Thiên
Hưng 

Yên
12/12 Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán NV1: UBND xã Tân Yên

NV 2: UBND xã Mường Bám

37 5 Hoàng Phương Nam 16/02/2002 Thái Sông Mã Sơn La 12/12 Đại học Kế toán Kế toán NV1: UBND xã Mường Bám

NV 2: UBND xã Thuận Châu

NV3: UBND xã Tên Yên

IV Văn thƣ viên

38 1 Lường Thị Minh 02/9/2003 Thái Thuận Châu Sơn La 12/12 Đại học
Lưu trữ 

học

Lưu trữ 

học

Văn phòng 

HĐND-

UBND

NV1: UBND xã Chiềng Khương

 

Phòng Tổ 

chức - 

Hành chính 

- Quản trị

NV2: Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng 

HĐND-

UBND

NV3: UBND xã Chiềng Sơ

39 2 Lò Thúy Hằng 19/8/2000 Thái Phù Yên Sơn La 12/12 Đại học
Lưu trữ 

học

Lưu trữ 

học

Văn phòng 

HĐND-

UBND

NV1: UBND xã Chiềng Khương

Phòng Tổ 

chức - 

Hành chính 

- Quản trị

NV2: Văn phòng UBND tỉnh

40 3 Đào văn Tuấn 22/6/1996 Kinh Yên Đồng
Ninh 

Bình
12/12 Đại học

Lưu trữ 

học

Lưu trữ 

học

Phòng Tổ 

chức - 

Hành chính 

- Quản trị

NV1: Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng 

HĐND-

UBND

NV2: UBND xã Mường Bám

Tổng số thí sinh trong danh sách này: 40 người

Văn phòng 

HĐND-

UBND

Kế toán

DTTS

DTTS

Văn thư - 

Lưu trữ

DTTS
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Hờ A Già 17/10/1996 Mông 12/12 Đại học
Quản lý tài nguyên 

và Môi trường

Quản lý tài 

nguyên và Môi 

trường

Phòng Quản lý thị trường 

tỉnh Sơn La

Sở Nội vụ tỉnh 

Sơn La

Không có vị trí; đã gọi điện theo số điện thoại cung cấp, nhưng số

điện thoại không phải của cá nhân

2 Giàng Vằn Chăn 25/8/1999 Mông 12/12 Đại học Luật Luật Kiểm soát viên thị trường

Chi cục Quản lý 

thị trường, Sở 

Công thương 

Không rõ đơn vị Đội quản lý thị trường số nào; đã gọi điện theo số

điện thoại cung cấp nhưng không liên lạc được

3 Trần Hoàng Yến 07/4/2001 Nùng 12/12 Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh

 Kiểm soát viên về quản lý 

thị trường

Chi cục Quản lý 

thị trường, Sở 

Công thương 

Không rõ đơn vị (nhầm với tuyển chung đăng ký nhiều nguyện

vọng); gọi điện nhiều lần bằng nhiều số không nghe máy 

4 Sùng Bả Kỷ 12/8/1992 Mông 12/12 Đại học
Thủy văn và tài 

nguyên nước
Thủy văn

Chuyên viên về tài nguyên 

nước

Chi cục Thuỷ 

lợi, Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Chuyên ngành đào tạo không đúng với thông báo tuyển dụng 

- Chuyên ngành đào tạo: Thuỷ Văn và Tài nguyên rừng,

Ngành: Thuỷ văn;

- Thông báo tuyển dụng ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật Tài

nguyên nước; Kỹ thuật Cấp thoát nước; Xây dựng và Quản lý hạ

tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng); Tài nguyên nƣớc và Môi

trƣờng (Thủy văn học); Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

5 Đặng Minh Trí 04/12/1995 Kinh 12/12 Đại học
Kỹ thuật công 

trình thủy

Kỹ thuận công 

trình Xây dựng

Chuyên viên về tài nguyên 

nước.

Chi cục Thuỷ 

lợi, Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường

Chuyên ngành đào tạo không đúng với thông báo tuyển dụng 

- Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật công trình thuỷ, Ngành: Kỹ

thuật công trình xây dựng;

- Thông báo tuyển dụng ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên

nước; Kỹ thuật Cấp thoát nước; Xây dựng và Quản lý hạ tầng đô

thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng); Tài nguyên nước và Môi trường (Thủy

văn học); Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

6 Lò Thu Huyền 09/11/1995 Thái 12/12 Đại học Nông học Nông học

Chuyên viên về lĩnh vực 

nông nghiệp; lâm nghiệp; 

diêm nghiệp; thủy lợi; thủy 

sản; phát triển nông nghiệp; 

phòng, chống thiên tai; 

giảm nghèo

Phòng Kinh tế, 

UBND xã 

Thuận Châu

Chuyên ngành đào tạo không đúng với thông báo tuyển dụng 

'- Chuyên ngành/ngành đào tạo; Nông học

'- Thông báo tuyển dụng ngành/chuyên ngành: Nông nghiệp…

Lý do 

2

Văn 

hóa

Phụ lục số 02

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH SƠN LA NĂM 2025 (THÍ SINH DIỆN THÔNG THƢỜNG)

(Kèm theo Thông báo số: 36/TB-HĐTDCC ngày 01/02/2026 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2025)

ST

T
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

dự tuyển
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Nam Nữ Trình độ 

Chuyên ngành 

đào tạo (ghi theo 

bảng điểm)

Ngành đào tạo

Lý do 
Văn 

hóa

ST

T
Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm dự tuyển

Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

dự tuyển

7 Hoàng Hương Giang 13/4/2001 Thái 12/12 Đại học
Quản lý tài nguyên 

rừng

Quản lý tài 

nguyên rừng

Chuyên viên về lĩnh vực 

nông nghiệp; lâm nghiệp; 

diêm nghiệp; thủy lợi; thủy 

sản; phát triển nông nghiệp; 

phòng, chống thiên tai; 

giảm nghèo

Phòng Kinh tế, 

UBND xã Yên 

Sơn

Chuyên ngành đào tạo không đúng với thông báo tuyển dụng 

- Chuyên ngành/ngành đào tạo; Quản lý tài nguyên rừng

- Thông báo tuyển dụng ngành/chuyên ngành: Quản lý tài nguyên

rừng và Môi trƣờng…

8 Hoàng Mạnh Hùng 08/01/1994 Kinh 12/12 Đại học
Kỹ thuật môi 

trường

Kỹ thuật môi 

trường

Chuyên viên về lĩnh vực 

môi trường; tài nguyên 

nước

Phòng Kinh tế, 

UBND xã Mai 

Sơn

Chuyên ngành đào tạo không đúng với thông báo tuyển dụng 

- Chuyên ngành/ngành đào tạo; Kỹ thuật môi trƣờng

- Thông báo tuyển dụng ngành/chuyên ngành: Công nghệ Kỹ

thuật môi trƣờng…

9 Lê Thị Bích Diệp 25/9/1990 Kinh 12/12 Cử nhân
Kỹ thuật môi 

trường giao thông

Kỹ thuật môi 

trường

Chuyên viên về lĩnh vực 

môi trường; tài nguyên 

nước

Phòng Kinh tế, 

UBND xã Mai 

Sơn

Chuyên ngành đào tạo không đúng với thông báo tuyển dụng:

- Chuyên ngành đào tạo; Kỹ thuật môi trƣờng giao thông;

Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng

- Thông báo tuyển dụng ngành/chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật

môi trƣờng…

10 Mai Xuân Sơn 23/11/2002 Kinh 12/12 Đại học Quản lý nhà nước
Quản lý nhà 

nước

Chuyên viên về lĩnh vực nội 

vụ

Phòng Văn hoá - 

Xã hội, UBND 

xã Mường Lạn

Chuyên ngành đào tạo không đúng với thông báo tuyển dụng 

- Chuyên ngành/ngành đào tạo; Quản lý nhà nƣớc

- Thông báo tuyển dụng ngành/chuyên ngành: Quản trị nhân lực,

Quản lý công, Quản lý hành chính

11 Đào Hoa Ngân 28/9/2001 Kinh 12/12 Cử nhân Kinh tế - tài chính
Kinh tế - tài 

chính

Chuyên viên thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính, thủ tục hành 

chính, xây dựng chính 

quyền điện tử, theo dõi việc 

ứng dụng công nghệ thông 

tin tại Ủy ban nhân dân cấp 

xã

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công, UBND xã 

Lóng Sập

Chuyên ngành đào tạo không đúng với thông báo tuyển dụng 

- Chuyên ngành/ngành đào tạo; Kinh tế - Tài chính

- Thông báo tuyển dụng ngành/chuyên ngành: Quản lý công;

Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính - Ngân

hàng…

12 Lò Thuý Nga 29/9/1994 Thái 12/12 Đại học Luật học Luật học Kiểm soát viên thị trường

Đội Quản lý thị 

trường số 5, Chi 

cục Quản lý thị 

trường, Sở 

Công thương

Chuyên ngành đào tạo không đúng với thông báo tuyển dụng 

- Chuyên ngành/ngành đào tạo; Luật học

- Thông báo tuyển dụng ngành/chuyên ngành:  Luật…

13 Trình Đức Long 28/8/1998 Mường 12/12 Đại học Thý y Thú y

Chuyên viên về lĩnh vực 

nông nghiệp; lâm nghiệp; 

diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ 

sản; phát triển nông nghiệp, 

phòng chống thiên tai; giảm 

nghèo

Phòng Kinh tế, 

UBND xã Lóng 

Sập

Chuyên ngành đào tạo không đúng với thông báo tuyển dụng

- Chuyên ngành/ngành đào tạo; Thú y

- Thông báo tuyển dụng ngành/chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y…

Tổng số thí sinh trong danh sách này: 13 người
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